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NỘI DUNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG:

Tên công trình: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu.
I. PHẦN KIẾN TRÚC.

1. Các căn cứ pháp lý lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công”;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ “Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng”;
Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính Trị; 

Căn cứ Thông tư số 14/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Văn bản số 2848/UBND-VHXH ngày 17/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo việc triển khai Thông báo kết luận số 81 -TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính Trị;

Căn cứ Công văn số 2969/UBND-VHXH ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã  biên giới theo Thông tư số 81-TB/TW ngày 18/7/2025  của Bộ Chính trị; Công văn số 3010/UBND-VHXH ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên.

Căn cứ Công văn số 1796/SGDĐT-KHTC, ngày 24/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về đề xuất đầu tư, cải tạo, xây dựng mới trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; Công văn số 2898/SGDĐT-KHTC ngày 16/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Bình Liêu về chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /   /2026 của UBND xã Bình Liêu về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Liêu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ công bố giá của liên Sở Xây dựng và Tài chính tỉnh Quảng Ninh./.
2. Các tiêu chuẩn áp dụng trong công trình và các yêu cầu.

2.1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

a. Hệ thống Quy chuẩn áp dụng.

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

Căn cứ QCVN 05:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

Căn cứ QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ;

Căn cứ QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD;

Căn cứ QCVN 10:2024/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng; 

Căn cứ QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kĩ thuật; 

Căn cứ QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;
Căn cứ QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

Căn cứ QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về hệ thống điện của nhà ở và nhà ở công cộng;

Căn cứ QCVN 14:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; QCVN 14:2015/BTNMT (sửa đổi QCVN 14:2008/BTNMT) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt);

Căn cứ QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xậy dựng;

Căn cứ QCVN QTĐ 5:2009/BCT của Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về kỹ thuật điện - Kiểm định trang thiết bị hệ thống;

Căn cứ QCVN QTĐ 6:2009/BCT của Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về kỹ thuật điện - Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

Căn cứ QCVN QTĐ 8:2010/BCT của Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về kỹ thuật điện - Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;

Căn cứ QCVN 04:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về xây dựng lưới toạ độ;

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành khác có liên quan;

b. Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc:

Căn cứ TCVN 4319-2012: Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
Căn cứ TCVN 8793: 2021 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ TCVN 8794: 2021 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định phòng học bộ môn của các cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ TCVN 9258-2012: Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế;

Căn cứ TCVN 9404-2012: Sơn xây dựng - Phân loại;

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành;

c. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu:

Căn cứ TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

Căn cứ TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

Căn cứ TCVN 6477-2011: Gạch bê tông không nung. Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 1450-2009: Gạch rỗng đất sét nung. Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 4447: 2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
Căn cứ TCVN 5573-2012: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 5575-2024: Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 229: 1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió;

Căn cứ TCVN 9361-2012: Công tác nền móng- Thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên lý cơ bản về tính toán;

Căn cứ TCVN 9386: 2012: Thiết kế công trình chịu động đất;

Căn cứ TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, quy phạm thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 9343-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn công tác bảo trì;

Căn cứ TCVN 4506-2012: Nước trộn bê tông và vữa- Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng- Thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 9345-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

Căn cứ TCVN 1651-2018: Thép cốt bê tông;

Căn cứ TCVN 7570-2006: Cốt liệu bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 8790-2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép- Quy trình thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 8828-2011: Bê tông- Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

Các tài liệu, giáo trình, hướng dẫn tính toán, cấu tạo kết cấu trong và ngoài nước;

Các chương trình phân tích và tính toán theo TCVN: Chương trình Etabs, bảng tính lập trình bằng Microsoft Excel..

d. Tiêu chuẩn thiết kế Cấp điện, điện nhẹ, chống sét:

Căn cứ TCXD 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường, đường phố, quảng trường đô thị;

Căn cứ TCVN 714-2002. Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên trong, bên ngoài công trình xây dựng dân dụng;

Căn cứ  TCVN 7114-2008. Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc;

Căn cứ  TCVN 9206:2012. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

Căn cứ  TCVN 9207:2012. Đặt đường dây dẫn điện trong nhà và công trình xây dựng, thiết bị đấu vào tủ, hộp và bảng;

Căn cứ TCVN 9208-2012. Lắp đặt cáp và dây điện trong các công trình công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 9226-2012. Quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm hệ thống nối đất cho các thiết bị điện và công trình xây dựng;

Căn cứ TCVN 7997-2009. Cáp điện đi ngầm trong đất;

Căn cứ TCXD 25-1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 4756-89. Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;

Căn cứ TCXDVN 46: 2007 Chống sét cho công trình xây dựng Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

Căn cứ TCVN 9358:2012 về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị điện cho các công trình công nghiệp;

Căn cứ TCVN 9888:2013. Bảo vệ chống sét; 

Căn cứ TCVN 7189-2009 Thiết bị công nghệ thông tin - đặc tính nhiều tần số radio, giới hạn và PP đo;

Căn cứ TCVN 175-2005 Mức ồn tối đa cho phép trong các công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 68-135-2001 Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật; 

Căn cứ TCVN 10251-2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các toà nhà - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 8238-2009 Mạng viễn thông - Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt;

Căn cứ TCVN 8071-2009 Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất; 

Căn cứ TCVN 8072-2009 Mạng viễn thông - Giao thức IPv4; 

Căn cứ TCVN 8068:2009 Dịch vụ điện thoại VoIP - Các yêu cầu; 

Căn cứ TCVN 8665-2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung;

Căn cứ TVCN 8699-2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông - Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông - Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật; 

Căn cứ TVCN 8698-2011 Mạng viễn thông - Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 9373-2012 Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ;

Căn cứ TCVN 10296-2014 Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Căn cứ TCVN 10297-2014 Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; 

Căn cứ TCN 68-227-2004 Tiêu chuẩn về dịch vụ truy nhập Internet ADSL;

Căn cứ TCN 68-132-1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật - Thay thế TCN 68-132: 1994;

Căn cứ TCN 68-40-1995: Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCN 68-49-1995: Thiết bị thông tin - Các yêu cầu chung về môi trường khí hậu;

Căn cứ TCN 68-61-1995: Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 5771-1993: Anten máy thu hình;

Căn cứ TCVN 5830-1999: Truyền hình. Các thông số cơ bản;

Căn cứ Tiêu chuẩn chỉ định các quy định về việc phân chia các phần trong hệ thống cáp, loại cáp, khoảng cách cho phép... Đảm bảo tính tương thích hệ thống đối với các sản phẩm từ nhiều nước sản xuất – TIA/EIA – 568A;

Các tài liệu kỹ thuật tham khảo trong và ngoài nước.

e. Tiêu chuẩn thiết kế Điều hòa, thông gió:

Căn cứ TCVN 5687: 2024: Thông gió và điều tiết không khí – Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ TCVN 4605:1988: Kỹ thuật nhiệt xây dựng - Kết cấu bao che - Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 232/BXD: Tiêu chuẩn về thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống lạnh điều hòa không khí;

Căn cứ TCVN 4088-1997 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;

Căn cứ TCXDVN 175-2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng;

Căn cứ TCXDVN 306-2004 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng;

Các quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường;

Hệ thống điều hoà không khí của công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và tham khảo các tiêu chuẩn BS, AS và các quy chuẩn thực tế, hướng dẫn thiết kế, tiêu chuẩn ASHRAE.

g. Tiêu chuẩn thiết kế Cấp thoát nước:

Căn cứ TCVN 4037-2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa;

Căn cứ TCVN 4038-2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa;

Căn cứ  TCVN 4474 -1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ  TCVN 5673 - 2012  Cấp thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCXD 7957 - 2023. Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình; 

Căn cứ TCXD 13606-2023. Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. 

h. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy:

Căn cứ TCVN 5738:2021. Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCVN 13456:2022. Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;

Căn cứ TCVN 7336:2021: Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler – Yêu cầu thiết kế.
Căn cứ TCVN 3890-2021. Phòng cháy chữa cháy- phương tiện, hệ thống, phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- trang bị, bố trí;

Căn cứ TCVN 6160 -1996. Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ TCVN 7568(ISO 7240):2015–14: Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà;

Căn cứ TCVN 5687: 2024: Thông gió và điều tiết không khí – Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 9385:2012 Chống sét cho các công trình xây dựng;

Căn cứ TCVN 5040-1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- Kí hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy- yêu cầu kĩ thuật;

Căn cứ TCVN 5738-2001. Hệ thống báo cháy tự động- Yêu cầu kĩ thuật;

Căn cứ TCVN 3890-2009. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; 

Căn cứ TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy – bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

Căn cứ TCVN 12314:2018 Chữa cháy - bình chữa cháy tự động kích hoạt –  phần 1: bình bột loại treo;

Căn cứ TCVN 7026:2013(ISO 7165:2009) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo;

Căn cứ TCVN 7027:2013(ISO 11601:2008) Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo;

Căn cứ TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng;

Căn cứ TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy;

Căn cứ TCVN 7161:2009  (ISO 14520-9:2006)  Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống;

Căn cứ TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su;

Căn cứ TCVN 8060:2009 Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi;

Căn cứ TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

Căn cứ TCVN 4878:2009 (ISO 3941: 2007) Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy;

Căn cứ TCVN 7884:2008 Thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén;

Căn cứ TCVN 7568:2006 (ISO 7240-1:2005) Hệ thống báo cháy;

Căn cứ TCVN 7435:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy;

Căn cứ TCVN 5441:2004 Vật liệu chịu lửa. Phân loại;

Căn cứ TCVN 7278:2003 Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy;

Căn cứ TCVN 7062-2002 ( ISO7026-1999 ) Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy bột;

Căn cứ TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật;

Căn cứ TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy;

Căn cứ TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy;

Căn cứ TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm;

Căn cứ TCXD 218:1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung;

Căn cứ TCVN 6100-1996 ( ISO5923 ) Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy Cacbon dioxit;

Căn cứ TCVN 2622:1995 Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy. Đầu nối;

Căn cứ TCVN 5760 - 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế,  lắp đặt và sử dụng;

Căn cứ TCVN 5040:1990 Nhóm Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ  dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật;

Căn cứ TCVN 5303:1990  An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa;

Căn cứ TCVN 5053:1990 Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn;

Căn cứ TCVN 5279:1990  An Toàn cháy nổ - Bụi cháy - Yêu cầu chung;

Căn cứ TCVN 3254-1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung;

Căn cứ TCVN 4778:1989 Phân loại cháy;

Căn cứ TCVN 4879:1989 (ISO 6309: 1987) Các dấu hiệu an toàn trong Phòng cháy;

Căn cứ TCVN 3255-1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung;

Căn cứ Tiêu chuẩn: NFPA, BS 5588, AS 1668, CP13;

Căn cứ Tiêu chuẩn NFPA, EN; chứng nhận chất lượng UL, VdS, ULC Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật của hệ thống báo cháy tự động;

Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật của hệ thống cấp nước chữa cháy;

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác;

Căn cứ các tiêu chuẩn hiện hành, tài liệu kỹ thuật khác có liên quan.

i. Tiêu chuẩn thiết kế Hạ tầng, Giao thông, san nền:

Căn cứ TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Tiêu chẩn thiết kế;

Căn cứ TCVN 4201-2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm;

Căn cứ TCXDVN104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

Căn cứ Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95;

Căn cứ Quyết định 3230/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

Căn cứ Quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối đá dăm 22TCN-334-06;

Căn cứ TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu;

Căn cứ TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô Thi công và nghiệm thu; 

Căn cứ TCXDVN 259:2001 về tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị;

Căn cứ các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khác.

2.2. Các cơ sở bản đồ:

Căn cứ Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.
Căn cứ Bản đồ khảo sát hiện trạng tỷ lệ 1/500 khu vực nghiên cứu theo hệ cao, toạ độ nhà nước VN 2000;

Căn cứ Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ bản đồ các khu vực lân cận, các dự án đã được phê duyệt và đã được đầu tư xây dựng./.
2.3. Các yêu cầu về quy hoạch và kiến trúc:

Căn cứ quy mô, hình dạng khu đất, đặc điểm hiện trạng, chức năng của trường học để Quy hoạch mặt bằng tổng thể, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt và phát triển lâu dài. Đảm bảo gắn kết hạ tầng toàn khu.
Công trình thiết kế đảm bảo đúng các tiêu chuẩn thiết kế của Nhà nước và tiêu chuẩn ngành quy định.

Kiến trúc và mặt đứng công trình có bố cục màu sắc phù hợp với công trình xung quanh.

Công trình thiết kế đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về phòng cháy chữa cháy, hành lang an toàn giao thông, môi sinh môi trường.

3. Địa điểm, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư.

3.1. Địa điểm xây dựng:

3.1.1. Vị trí và ranh giới khu đất.

- Ranh giới nghiên cứu dự án: Được giới hạn bởi các điểm (từ 1, 2, 3,...9, 12, 13,... đến 30, 31, 1), tổng diện tích quy hoạch là 118.068,35m2 trong đó: Khu A - Đất quy hoạch trường phổ thông nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Bỉnh Liêu được giới hạn bởi các điểm (1, 2, 3, ...đến 29, 30, 31, 1), diện tích quy hoạch là 109.505,37m2; Khu B - Đất quy hoạch trường Mầm non Tình Húc được giới hạn bởi các điềm (9, 10, 11, 12, 9), diện tích quy hoạch là 8.562,98m2.

b. Tọa độ định vị: Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: Theo bảng kê tọa độ định vị ranh giới quy hoạch tại bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng đất tỷ lệ 1/500 kèm theo.

3.1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

a. Hệ thống giao thông: 

- Hiện trạng giao thông: Giữa trung tâm khu đất là có đường giao thông chạy song song là lối vào chính của trường DTNT Bình Liêu, mặt cắt đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên rộng 5m. 

b. Cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường:

- Cấp nước: Nước được cấp cho trường hiện tại đang sử dụng nước suối dẫn về hệ thống bể lưu sau đó nước được bơm lên hệ thống chứa trên mái các hạng mục công trình, hiện trạng đã có hệ thống đường ống cấp đến công trình, tuy nhiên cần hoàn thiện hệ thống cấp nước cho khu vực.
- Thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường: Nước mưa sân thoát vào hè rãnh xung quanh các nhà và thoát ra cống chung của khu vực phía Tây Bắc khuôn viên hiện tại của trường; nước thải các khu vệ sinh thoát vào bể tự hoại rồi thoát ra cống thoát nước mưa; khu vực chưa có hệ thống xử lý nước thải; Rác thải được thu gom trong các thùng rác đặt trên sân trường, sau đó tập kết về khu xử lý rác thải của xã Bình Liêu.

c. Cấp điện :

- Điện cấp cho trường đang được đấu nối từ cột điện lân cận vào trạm biến áp hiện có, chạy dây cáp nổi đến tủ điện tổng đặt tại nhà bảo vệ, từ  đó cấp đến các công trình dùng điện.

d. Thông tin liên lạc, viễn thông tin học
- Hiện trạng nhà trường có mạng viễn thông, internet được đấu nối từ mạng chung khu vực.
3.1.3. Điều kiện tự nhiên.

a. Địa hình:

- Hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch đã xây dựng một số khu vực nền đất tương đối ổn định độ dốc từ Đông Nam sang Tây Bắc. Khi thực hiện dự án cần thực hiện công tác san nền tạo mặt bằng ở vị trí ranh giới mỏ rộng phía Đông Bắc khuôn viên của trường.

b. Địa chất:

- Đã có kết quả khoan địa chất công trình. Trong phạm vi và giới hạn khoan thăm dò địa tầng khu đất từ trên xuống dưới bao gồm các lớp đất.

+ Lớp đất nhân tạo ( kí hiệu 1 trên mặt cắt địa chất ). Lớp đất này nằm ngay trên bề mặt, phân bố toàn bộ khu vực khảo sát. Đất có thành phần sét pha màu nâu vàng, xám nâu. Trạng thái xốp dẻo. Bề dày của lớp đất biến đổi từ 0.3m ( hố khoan K1 và K3 ) đến 0.6m ( hố khoan K2 ), trung bình dày 0.4m. Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp có giá trị như sau: 
Bảng giá trị các chỉ tiêu cơ - lý của lớp 

	I. Các chỉ tiêu  cơ lý  của lớp đất
	Trung bình

	*Thành phần hạt                                                    Ps (%)

- Hạt sỏi sạn: 2mm( Ps (10mm

- Hạt cát: 0.05mm( Ps ( 2mm

- Hạt bụi: 0.005mm( Ps ( 0.05mm

- Hạt sét: Ps ( 0.005mm

* Độ ẩm tự nhiên                                                   W (% )      

* Khối lượng thể tích ẩm                                         (w ( g/cm3)  

* Khối lượng thể tích khô                                        ( k ( g/cm3 )  

* Khối lượng riêng                                                  ( ( g/ cm3)

* Hệ số rỗng                                                          eo

* Độ rỗng                                                               n ( %)

* Độ bão hoà                                                         G ( %)

* Độ ẩm giới hạn chảy                                           Wl ( %)

* Độ ẩm giới hạn dẻo                                              Wp ( %)

* Chỉ số dẻo                                                             Ip ( %)

* Độ sệt                                                                    B

* Lực dính kết                                                          C (kg/cm2)

* Góc Ma sát trong                                                  (  ( Độ )

* Hệ số nén lún                                                    a1-2 ( cm2 /kg)

* Giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT)                          N30(N2+N3)

* Cường độ kháng nén tiêu chuẩn                        Ro (kg/cm 2)

* Mô đun tổng biến dạng                                     Eo ( kg/cm2 )
	0.0
49.8
18.9
31.3
24.7
1.79
1.43
2.68
0.868
46.5
76.1
29.6
15.3
14.3
0.65
0.24
 5031’

0.065
-
1.14
52


+ Lớp sét- sét pha, cứng (Kí hiệu 2 trên mặt cắt địa chất ). Lớp đất này phân bố toàn bộ khu vực khảo sát. Đất có thành phần sét- sét pha, có chỗ lẫn đá kích thước dạng hòn tảng tròn cạnh ( đá cuội ). Đất màu đỏ, đỏ vàng, nâu đỏ. Trạng thái cứng, có chỗ đất nửa cứng. Bề dày lớp đất biến đổi từ 3.5m ( hố khoan K1 ) đến 6.2m ( hố khoan K2 ), trung bình dày 5.0m. Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp có giá trị như sau: 
Bảng giá trị các chỉ tiêu cơ - lý của lớp đất ( phần đất )

	II. Các chỉ tiêu  cơ lý  của lớp đất
	Trung bình

	*Thành phần hạt                                                    Ps (%)

- Hạt sỏi sạn: 2mm( Ps (10mm

- Hạt cát: 0.05mm( Ps ( 2mm

- Hạt bụi: 0.005mm( Ps ( 0.05mm

- Hạt sét: Ps ( 0.005mm

* Độ ẩm tự nhiên                                                   W (% )      

* Khối lượng thể tích ẩm                                         (w ( g/cm3)  

* Khối lượng thể tích khô                                        ( k ( g/cm3 )  

* Khối lượng riêng                                                  ( ( g/ cm3)

* Hệ số rỗng                                                          eo

* Độ rỗng                                                               n ( %)

* Độ bão hoà                                                         G ( %)

* Độ ẩm giới hạn chảy                                           Wl ( %)

* Độ ẩm giới hạn dẻo                                              Wp ( %)

* Chỉ số dẻo                                                             Ip ( %)

* Độ sệt                                                                    B

* Lực dính kết                                                          C (kg/cm2)

* Góc Ma sát trong                                                  (  ( Độ )

* Hệ số nén lún                                                    a1-2 ( cm2 /kg)

* Giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT)                          N30(N2+N3)

* Cường độ kháng nén tiêu chuẩn                        Ro (kg/cm 2)

* Mô đun tổng biến dạng                                     Eo ( kg/cm2 )
	19.9
37.5
17.2
25.4
16.7
1.88
1.61
2.69
0.675
       40.3
66.4
31.1
16.3
14.8
0.02
0.36
 25031’

0.037
29
3.39
124


+ Lớp sét pha, dẻo cứng (Kí hiệu 3 trên mặt cắt địa chất ). Trong phạm vi và giới hạn khoan thăm dò, lớp đất này phân bố toàn bộ khu vực khảo sát. Đất có thành phần sét pha, có chỗ lẫn đá kích thước dạng hòn tảng tròn cạnh ( đá cuội ). Đất màu đỏ, đỏ vàng, nâu vàng, trắng vàng. Trạng thái dẻo cứng. Bề dày lớp đất chưa xác định, bởi hiện tại các hố khoan đều chưa khoan qua lớp này. Một số chỉ tiêu cơ lý của lớp có giá trị như sau: 
Bảng giá trị các chỉ tiêu cơ - lý của lớp ( phần đất )

	III. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất 
	Trung bình

	*Thành phần hạt                                                    Ps (%)

- Hạt sỏi sạn: 2mm( Ps (10mm

- Hạt cát: 0.05mm( Ps ( 2mm

- Hạt bụi: 0.005mm( Ps ( 0.05mm

- Hạt sét: Ps ( 0.005mm

* Độ ẩm tự nhiên                                                     W (% )      

* Khối lượng thể tích ẩm                                         (w ( g/cm3)  

* Khối lượng thể tích khô                                        ( k ( g/cm3 )  

* Khối lượng riêng                                                   ( ( g/ cm3)

* Hệ số rỗng                                                             eo

* Độ rỗng                                                                 n ( %)

* Độ bão hoà                                                            G ( %)

* Độ ẩm giới hạn chảy                                             Wl ( %)

* Độ ẩm giới hạn dẻo                                               Wp ( %)

* Chỉ số dẻo                                                              Ip ( %)

* Độ sệt                                                                     B

* Lực dính kết                                                           C (kg/cm2)

* Góc Ma sát trong                                                   ( ( độ )

* Hệ số nén lún                                                         a1-2 ( cm2 /kg)

* Giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT)                              N30(N2+N3)

* Cường độ kháng nén tiêu chuẩn                            Ro (kg/cm 2)

* Mô đun tổng biến dạng                                         Eo ( kg/cm2 )
	5.2
42.2
23.3
29.3
20.8
1.82
1.51
2.69
0.786

44.0
71.0

30.4
15.9
14.5
0.34
0.33
 9011’

0.049
12
1.67
84


Với kết quả khảo sát địa chất công trình như trên, khi thiết kế móng các hạng mục công trình trong dự án cần nghiên cứu các điều kiện địa chất công trình để chọn giải pháp hợp lý đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. 

c. Khí hậu, thuỷ văn:

a. Khí hậu: Bình Liêu nằm trong miền khí hậu phía Bắc, chịu ảnh hưởng vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều. Trong năm có 2 mùa rõ rệt Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 4 -10; Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 11 - 3 năm sau. Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn, thời gian này nhiệt độ thấp, thời tiết lạnh, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ, một năm có khoảng 20 đợt gió tràn về. Một số yếu tố khí hậu thời tiết cụ thể như sau.

- Chế độ nhiệt: Mùa hè có lượng bức xạ tương đối lớn, nhiều nắng. Thời kỳ đông xuân có rất ít nắng, bức xạ thấp và có nhiều mây. Lượng bức xạ tổng cộng trung bình nằm dao động trong khoảng từ 110 - 120kcal/cm2. Trong thời kỳ nửa cuối mùa đông (I - III), do ảnh hưởng của thời tiết mưa phùn ẩm ướt, trời nhiều mây lượng bức xạ tổng cộng có giá trị thấp nhất trong năm.

Tổng nhiệt trong năm trung bình từ 8100 - 8600oC. Số giờ nắng trung bình mỗi năm có khoảng 1630 - 1815 giờ. Thời kỳ từ tháng V đến tháng XII đều có trên 120 giờ nắng/tháng. Trong 10 năm gần đây của vùng, chế độ nhiệt có nhiều biến động xu hướng là nhiệt độ tăng lên ngay cả mùa đông nhiệt độ cũng khá cao, ít lạnh hơn, do đó có thể điều chỉnh lịch bố trí cây trồng để tăng vụ và giảm tính căng thẳng thời vụ đông.

Chế độ nhiệt của vùng cho phép phát triển cả cây trồng nhiệt đới và cây trồng ôn đới  (ở vùng đồi núi) tạo ra sự đa dạng các sản phẩm nông nghiệp và tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có giá trị như quế, hồi, sở, gỗ nguyên liệu vv.

- Chế độ gió : Trong vùng chịu tác động của hai gió mùa chính trong năm. 

+ Gió Đông Bắc: Là nơi đón nhận gió sớm ở vùng núi phía Bắc và hoạt động chủ yếu từ tháng XI đến tháng IV năm sau, với cường độ mạnh vào các tháng XII, I,II. Gió mùa Đông Bắc không thổi liên tục mà thổi thành từng đợt, cách nhau 5 - 6 ngày. Trung bình một năm có khoảng 20 - 22 đợt gió tràn về làm cho tốc độ gió tăng lên đợt ngột khoảng 10 - 15 m/s, tối đa có thể lên tới 25m/s và nhiệt độ giảm xuống dưới 150C, thậm chí dưới 100C. Gió Đông Bắc kèm theo nhiệt dộ thấp nhiều khi gây rét đậm, rét hại ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe con người và gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi.  

+ Gió Đông Nam: Từ tháng 4 đến tháng 9 gió Đông phát triển mạnh và thịnh hành từ tháng 8 - 9 là thời kỳ chuyển đổi hướng gió. Trong tháng 8 ưu thế về các hướng có thành phần Nam, nhưng sang tháng 9 ưu thế chuyển sang các hướng Bắc.

- Chế độ mưa : Lượng mưa trung bình  năm là 1868 mm, năm cao nhất là 2100mm, thấp nhất 1400 mm; Mùa mưa trùng với hoạt động của gió mùa hè gió Đông Nam kéo dài 7 tháng, bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 10. Trong mùa mưa lượng mưa ngày lớn nhất đều vượt 100 mm và có thể dạt tới 250 - 500mm vào cuối tháng 6 đến tháng 9. Số ngày mưa năm dao động trong khoảng 117 - 153 ngày. 

Mưa tập trung cao nhất vào các tháng 8-10 (từ 380 - 400mm/tháng). Lượng mưa thấp nhất vào các tháng mùa lạnh (16,5 - 31,3mm/tháng). Mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập úng cục bộ. Đôi khi có mưa kèm theo lốc phá hoại cây trồng.

Trong các tháng mùa khô, lượng mưa chỉ chiếm 26% lượng mưa cả năm, mực nước sông suối trong vùng xuống thấp, gây ra tình trạng thiếu nước sản xuất một số nơi vùng núi cao. 

- Khả năng bốc - thoát hơi nước:  Khả năng bốc thoát hơi nước trong vùng biến thiên trong khoảng 700 -1200 mm/năm, lớn. Hàng năm khả năng bốc thoát hơi nước tăng lên trong thời kỳ hè - thu, là thời kỳ bức xạ mặt trời phong phú và nhiệt độ lên cao. Vụ Đông xuân có lượng bốc hơi từ 350 -700 mm.

- Độ ẩm không khí : Trị số độ ẩm không khí tương đối trung bình năm dao động trong khoảng 82 - 85 %. Thời kỳ nửa cuối mùa Đông (tháng 2 - tháng 4) thời tiết mưa phùn ẩm ướt nên có độ ẩm không khí cao đạt 87 - 92%.

* Do ảnh hưởng của vị trí địa lý và cấu trúc địa hình nên đặc trưng của khí hậu trong vùng là khí hâụ miền núi phân hoá theo đai cao, tạo ra những tiểu vùng sinh thái nhiệt đới và á nhiệt đới, thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. Ở vùng đồi núi cao, ven các khe suối thích hợp với các loại cây hồi, quế; vùng thấp phù hợp với các loại lúa, màu và cây ăn quả như nhãn, vải, cam vv. 

b. Thủy văn

Mật độ sông suối khá cao trung bình 1,8 km/km2, đại diện như sông Tiên Yên, suối Nà Đang, Ngàn Kheo, Ngàn Phe. Diện tích sông suối là tự nhiên ao hồ nhỏ là hơn 102 ha, chiếm 1,6% diện tích tự nhiên. Về mùa mưa nước sông suối dâng cao, chảy xiết có khi từ 80-100m3/s, ngược lại về mùa khô mực nước sông suối xuống thấp chỉ còn từ 4-6 m3/s. Nguồn nước tự nhiên cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã.

d. Hiện tượng động đất:

Vùng phát sinh động đất mạnh nhất là các vùng đứt gãy kiến tạo sâu, đang hoạt động. Chiều rộng của vùng phát sinh là hình chiếu lên mặt đất của đới phát huỷ trong đứt gãy. Các thông số của động đất cực đại có khả năng xảy ra trong các vùng được đánh giá theo các tài liệu động đất, kiến tạo.

Theo bản đồ phân vùng động đất Vịêt Nam thì khu vực Quảng Ninh và có thể xảy ra động đất cấp 7 (Theo thang cấp động đất MSK) tương đương 5,1 độ Rích te (Richter) và chu kỳ hoạt động khoảng 200 năm đến 500 năm. Xác suất xuất hịên chấn động P≥10% trong khoảng thời gian 20 năm.

3.1.4. Đánh giá chung những yếu tố thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án:

a. Thuận lợi:

Chủ trương đầu tư xây dựng công trình đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo được sự đồng thuận.

Khu đất thực hiện dự án nằm tại vị trí trung tâm xã Bình Liêu, xung quanh là đường giao thông nên việc thực hịên đầu tư xây dựng công trình và đấu nối xung quanh là thuận tiện.

Khu đất thực hiện dự án là đất hiện trạng trường đang sử dụng và dự kiến mở rộng, cơ bản phần đất mở rộng không ảnh hưởng lớn đến việc giải phóng mặt bằng, đặc biệt là không ảnh hưởng đến đất ở hiện trạng của dân cư nên việc đền bù giải phóng mặt bằng không lớn. 
b. Những khó khăn hạn chế:

Do là khu đất mở rộng ranh giới nên việc san lấp mặt bằng và giao thông đấu nối để vào trường phải có nguồn kinh phí khá lớn.
Là khu đất đồi cần san nền để tạo mặt bằng xây dựng và cần có giải pháp thoát nước phù hợp đảm bảo việc tiêu úng cho các khu dân cư lân cận. 
Cần chú ý để giảm thiểu những ảnh hưởng của tiếng động và môi trường đến học tập của nhà trường và sinh hoạt của khu dân cư xung quanh.

3.2. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng trường Phổ thông nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành tiêu chuẩn Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đạt được mục tiêu chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Xây dựng không gian công cộng xanh - sạch - đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thể thao, giao lưu cộng đồng của người dân trong khu vực; Tăng cường gắn kết cộng đồng dân cư, hình thành bản sắc không gian công cộng địa phương thân thiện, an toàn, văn minh; Là cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển theo quy hoạch trên địa bàn.

Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia học tập bình đẳng: Học sinh ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số thường gặp khó khăn trong việc đi lại đến trường do địa hình hiểm trở và khoảng cách xa. Trường nội trú cung cấp môi trường học tập và sinh hoạt tập trung, đảm bảo tất cả học sinh đều được tiếp cân giáo dục một cách ổn định; Nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi cùng đội ngũ giáo viên được đầu tư sẽ giúp cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập. Học sinh được sinh hoạt, học tập và rèn luyện kỹ năng sống trong môi trường an toàn thân thiện; Phát triển nguồn nhân lực: Đầu tư giáo dục là đầu tư cho tương lai. Việc xây dựng trường nội trú giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng biên cương; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa: Các trường nội trú thường chú trọng giáo dục văn hóa dân tộc, giúp học sinh duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; Đảm bảo an sinh xã hội: Giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường sự quan tâm, chăm sóc trẻ em vùng biên của Đảng và Nhà nước.

- Mục tiêu an ninh quốc phòng: Củng cố an ninh quốc phòng các trường nội trú giúp tạo ra thế hệ công dân mới có trình độ, am hiểu pháp luật, yêu quê hương đất nước. Điều này góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở các xã biên giới; Tạo lòng tin và đoàn kết việc đầu tư vào giáo dục, chăm lo cho con em đồng bào vùng biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo dựng lòng tin vững chắc nơi người dân; Phòng chống di dân tự do, truyền đạo trái phép việc nâng cao dân trí và đời sống cho người dân vùng biên sẽ hạn chế tình trạng di dân tự do, phòng chống các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá chính sách của nhà nước.

3.3. Quy mô đầu tư:

3.3.1. Cơ sở xác định Quy mô đầu tư:

- Căn cứ TCVN 8793: 2021 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế;

- Căn cứ TCVN 8794: 2021 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế;

- Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định phòng học bộ môn của các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Số liệu thực tế trường cung cấp, số liệu Sở giáo dục & đào tạo cung cấp; căn cứ bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt

- Căn cứ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, các văn bản pháp quy hiện hành, áp dụng thiết kế xây dựng.
3.3.2. Các chỉ tiêu tính toán theo thông tư 23/2024/TT-BGDĐT (lấy theo khối THCS):

a. Khối phòng học:

- Phòng học: Diện tích cho một học sinh là 1,5m2.

- Phòng học các bộ môn hóa, lý, sinh, ngoại ngữ, tin học, đa chức năng: Diện tích cho một học sinh là 1,8m2.

- Phòng học bộ môn công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật: Diện tích cho một học sinh là 2,25m2.

- Phòng học bộ môn khoa học xã hội: Diện tích cho một học sinh là 1,5m2.

- Các phòng bộ môn có chiều rộng không nhỏ hơn 7,2m và có phòng chuẩn bị từ 12,0-27,0m2.

b. Khối hỗ trợ học tập:

- Thư viện: Tính cho tổng số 30-50% số học sinh toàn trường, mỗi chỗ là 0,6m2 nhưng không nhỏ hơn 60,0m2.

- Phòng thiết bị giáo dục: Diện tích tối thiểu là 48,0m2.

- Phòng truyền thống: Diện tích tối thiểu là 48,0m2.

- Phòng đồ dùng giảng dạy: Diện tích tối thiểu là 48,0-54,0m2.

- Phòng đoàn thanh niên: Diện tích tối thiểu là 0,03 m2/1hs.

- Phòng hỗ chợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập: Diện tích tối thiểu là 24,0m2 và bố trí ở tầng 1;

c. Khối hành chính quản trị:

- Phòng họp toàn thể trường: Diện tích 1,2m2/người

- Phòng hiệu trưởng: Diện tích từ 12,0-15,0m2 chưa kể diện tích tiếp khách.

- Phòng phó hiệu trưởng: Diện tích từ 10,0-12,0m2 chưa kể diện tích tiếp khách.

- Phòng khách bố trí liền kề với phòng hiệu trưởng diện tích không nhỏ hơn 18,0m2.

- Văn phòng, phòng hoạt động công đoàn: Diện tích tối thiểu là 6,0m2/1người.

- Kho hành chính cạnh văn phòng: Diện tích tối thiểu là 9,0m2.

- Phòng hội đồng giáo viên: Diện tích tối thiểu là 1,2m2/1giáo viên dạy trực tiếp.

- Phòng nghỉ giáo viên: Diện tích tối thiểu là 12,0m2 nên bố trí cùng với khối nhà học;

- Phòng các tổ chuyên môn: Diện tích là 30,0m2/phòng

- Phòng y tế học đường: Diện tích tối thiểu là 24,0m2

- Kho dụng cụ và học phẩm: Diện tích tối thiểu là 48,0m2

- Phòng tổ chức đảng đoàn thể: Diện tích tối thiểu là 15,0m2

d. Khu sân chơi, bãi tập:

- Sân trường: diện tích không nhỏ hơn 25% diện tích toàn trường

- Sân tập các môn điền kinh (bóng đá, nhảy xa, nhảy cao..), đường chạy dài 120,0-150,0m.

- Nhà đa năng được sử dụng cho các hoạt động thể thao trong nhà loại nhỏ 288,0 m2 loại lớn 540,0m2, kho dụng cụ 12,0m2, thay quần áo 32,0m2 và sảnh.

e. Khu vệ sinh và để xe:

- Khu vệ sinh học sinh: Diện tích tối thiểu là 0,06 m2/1hs;

- Vệ sinh giáo viên: Phòng nam nữ riêng biệt không nhỏ hơn 6,0m2/1 phòng;

- Gara xe: Diện tích 0,9 m2/1 xe đạp; 2,5 m2/1 xe máy; 25,0m2/1 xe ô tô; gara xe học sinh tính bằng 50-70% số học sinh; gara xe giáo viên tính bằng 60-90% số tổng số giáo vên cán bộ công nhân viên trong trường.
3.3.3. Tính toán quy mô đầu tư:
Quy mô xây dựng về cơ bản tại khuôn viên trường DTNT và mở rộng. Tại khuôn viên trường Tiểu học Tình Húc đã được xây dựng mới đồng bộ các hạng mục và đưa vào sử dụng từ năm 2024.
a. Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị:

- Công trình xây dựng 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1150m2. Cụ thể như sau:

+ Tầng 1 thiết kế bố trí phòng học bộ môn khoa học xã hội; khối thư viện bao gồm: phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, kho sách; các phòng kho thiết bị; 02 cầu thang; khu vệ sinh; hành lang.

+ Tầng 2 thiết kế bố trí phòng học bộ môn khoa học xã hội; phòng học bộ môn mỹ thuật; phòng học bộ môn tin học; các phòng chuẩn bị cho phòng bộ môn; 02 cầu thang; khu vệ sinh; hành lang.

b. Bổ sung gian nhà bếp:

Tổng diện tích sàn khoảng 49,0m2. Cụ thể như sau:

+ Bổ sung gian bếp để phù hợp công năng sử dụng một chiều, bổ sung thêm phòng kho; hành lang.

c. Nhà vệ sinh:

- Xây dựng nhà vệ sinh 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 185,2m2. Bố trí khu vệ sinh cho học sinh Nam, Nữ riêng biệt; sảnh hành lang.

d. Nhà cầu nối nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết hiện trạng với khu vệ sinh.

- Xây dựng nhà cầu 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 150m2 kết nối giữa nhà vệ sinh và các nhà học, nhà hiệu bộ.

e. Các hạng mục phụ trợ

- Nhà để xe: Diện tích xây dựng khoảng 120m2, bổ sung nơi để xe cho giáo viên và học sinh trong trường.

- Nhà tắm tráng: Xây mới nhà tắm tráng kết hợp nơi thay đồ, phòng quản lý, y tế. Diện tích xây dựng khoảng 63m2.

- Nhà che bể bơi: Xây mới nhà che bể bơi kết cấu thép, trên lợp tấm polycacbonate màu xanh lấy ánh sáng. Diện tích khoảng 312m2.

- Nhà bơm: Xây mới nhà bơm diện tích xây dựng khoảng 10,89m2.

e. Cải tạo nhà ở nội trú 3 tầng.

- Diện tích xây dựng: 910,95 m2. Tổng diện tích sàn: 2732,85 m2.

- Chiều cao tầng:  + Tầng 1 cao 3,6m. Tầng 2, 3 cao 3,6m. Mái cao 2,4m.

- Chiều cao nền nhà cos +0.000 chênh với mặt nền sân là 0,75m.

- Tầng 1 bố trí: phòng sinh hoạt chung, phòng y tế, phòng tư vấn học đường; 09 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Tầng 2 bố trí: 14 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Tầng 3 bố trí: 14 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Mái xây thu hồi, xà gồ thép, trên lợp tôn.

* Đánh giá hiện trạng: Mái tôn đã bị bong hỏng. Xeno mái bị thấm gây ẩm mốc tường. Tường trong và ngoài nhà bị bong sơn, rêu mốc. Hệ cửa nhựa đã bị hỏng, cong vênh, hỏng linh kiện. Nền, sàn các tầng từ trực 15-23; đoạn từ trục A-D đã bị bong hỏng, phai màu không đồng bộ. Nền nhà cầu đã bị bong vỡ gạch, sơn nhà cầu đã bị phai màu. Các phòng học hiện chưa được đầu tư hệ thống điều hòa. Hệ thống điện hành lang đã bị hỏng.

b) Nội dung cải tạo:

- Làm mới mái lợp tôn dày 0,42ly. Vệ sinh xeno mái, chống thấm bằng silka 2 lớp, chống thấm cổ ống thu nước. Sơn mới tường trong và ngoài nhà màu sáng. Thay mới hệ cửa đi, cửa sổ bằng hệ cửa nhôm. Tháo dỡ hệ lan can hành lang xây gạch cũ, làm mới hệ lan can thép sơn tĩnh điện. Đục sàn, nền lát lại gạch granit KT 500x500. Làm mới hệ thống PCCC.
e. Hạ tầng kỹ thuật:

- San nền trong khu vực khoảng 2,85ha;

- Sân bóng diện tích khoảng 2.400m2

- Sân bóng rổ diện tích khoảng 585m2

- Sân cầu lông diện tích khoảng 327m2; 

- Hệ thống sân đường nội bộ kết nối khu thể thao với các khối nhà hiện trạng; hệ thống bồn hoa, cây xanh, làm mới tuyến kè, xây mới tường rào ranh giới phía Đông khuôn viên trường.
f. Phá dỡ hiện trạng: 

Phá dỡ nhà vệ sinh hiện trạng đã xuống cấp; phá dỡ tuyến rào phía Đông để mở rộng ranh giới.
g. Hoàn trả hạ tầng kỹ thuật:

- Hoàn trả tuyến đường cho dân: chiều dài khoảng 120m. Tổng diện tích đường hoàn trả khoảng 530m2 (đường bê tông).

4. Giải pháp thiết kế kiến trúc.

4.1. Tổng mặt bằng- hệ thống kĩ thuật và các điểm đấu nối.

a. Bố trí tổng mặt bằng các công trình trong dự án:

Yêu cầu chung: Khối phòng học cần được đặt ở vị trí ưu tiên: trực tiếp nhận ánh sáng tự nhiên; đón gió mát về mùa hè, tránh gió lùa và hạn chế gió lạnh về mùa đông; Khối phòng học phải được bố trí riêng biệt và ngăn cách với các khu chức năng khác bằng dải cây xanh; Bố trí các khối công trình rõ ràng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý; đảm bảo giao thông nội bộ an toàn và hợp lý. 

Nguyên tắc: Chú trọng việc tổ chức không gian hài hòa với địa hình địa vật khu vực; kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực liền kề trong khu vực một cách liền mạch, không gãy khúc. Khai thác triệt để các điều kiện tự nhiên để tạo không gian hấp dẫn chung cho khu vực. Tổ chức không gian hài hòa giữa công trình kiến trúc và cảnh quan cây xanh, đồng thời tạo sắc thái kiến trúc riêng cho khu vực. Tuân thủ các quy hoach đã được phê duyệt trước đó.

Phân khu chức năng: Gồm 7 khu chức năng

(1)  Khối phòng hành chính quản trị;

(2)  Khối phòng học tập;

(3)  Khối phòng hỗ trợ học tập;

(4)  Khối phụ trợ;

(5)  Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao;

(6)  Khối phục vụ sinh hoạt.

(7) Khu nội trú học sinh

1.2 - Tổ chức không gian: Tuần thủ theo quy hoạch được duyệt

1.3 - Quy hoạch sử dụng đất

Bảng cân bằng sử dụng đất toàn khu

	Stt
	Danh mục sử dụng đất
	Kí hiệu
	Diện tích
đất (m2) 
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú 

	I
	Đất trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu
	A
	109.505,37
	100,00
	 

	1
	Đất xây dựng công trình
	
	9.949,88
	9,08
	 

	2
	Đất cây xanh, vườn hoa, hoạt động trải nghiệm
	
	39,204,84
	35,80
	 

	3
	Đất giao thông, giáo dục thể chất, hạ tầng kỹ thuật
	
	60.350,65
	55,12
	 

	II
	Đất trường Mầm non Tình Húc
	B
	8.562,98
	 
	 

	 
	Tổng diện tích (A+B)
	
	118.068,35
	 
	 

	III
	Tuyến đường giao thông đấu nối hoàn trả cho dân cư
	C
	1.927,80
	
	


Bảng thống kê danh mục sử dụng đất

	Stt
	Danh mục sử dụng đất
	Ký hiệu
	Diện tích
đất (m2) 
	Tầng cao
tối đa
(tầng)
	Tỷ lệ
(%)
	Ghi chú

	A
	Đất trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu 
	A 
	109.505,37
	 
	
	 

	A1
	Đất khối THCS
	 A1
	68.553,88
	 
	100
	 

	I
	Đất xây dựng công trình
	 
	6.982,91
	 
	10,19
	 

	1
	Nhà học bộ môn + thư viện 
	H1
	596,97
	2
	 
	Xây mới

	2
	Nhà ở nội trú học sinh tiểu học
	NT
	851,85
	3
	 
	Xây mới

	3
	Nhà ở nội trú THCS + công vụ giáo viên + bếp, ăn
	NT2
	774,90
	2
	 
	Xây mới

	4
	Nhà cầu giữa NT1 và NT2
	NC1
	21,55
	2
	 
	Xây mới

	5
	Nhà cầu giữa NT2 và 6
	NC2
	76,15
	1
	 
	Xây mới

	6
	Nhà cầu nối nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết với khu vệ sinh
	NC3
	74,36
	2
	
	Xây mới

	7
	Nhà bảo vệ
	BV
	12,0
	1
	 
	Xây mới

	8
	Nhà bơm
	NB
	10,89
	1
	 
	Xây mới

	9
	Nhà tắm tráng
	NTT
	63,00
	1
	 
	Xây mới

	10
	Nhà che bể bơi
	BB
	312
	1
	
	Xây mới

	11
	Nhà để xe 1
	G1 
	200,00
	1
	
	Xây mới 

	12
	Nhà để xe 2
	G2
	200,00
	1
	 
	Xây mới

	13
	Nhà để xe
	G3
	120
	1
	
	Xây mới

	14
	Xử lý nước thải
	XLN
	---
	-
	 
	Xây mới

	15
	Cổng chính
	C1
	---
	-
	 
	Xây mới

	16
	Cổng phụ
	C2
	---
	-
	 
	Xây mới

	17
	Nhà hiệu bộ
	1
	269,31
	2
	 
	Hiện trạng cải tạo

	18
	Nhà học lý thuyết
	2
	512,00
	3
	 
	Hiện trạng cải tạo

	19
	Nhà học bộ môn
	3
	382,69
	2
	 
	Hiện trạng cải tạo

	20
	Nhà đa năng
	4
	875,65
	1
	 
	Hiện trạng cải tạo

	21
	Nhà ở nội trú
	5
	910,95
	3
	 
	Hiện trạng cải tạo

	22
	Nhà bếp + ăn
	 6
	301,12
	 1
	
	Hiện trạng cải tạo 

	23
	Gian bếp bổ sung
	GB
	49,00
	1
	
	Xây mới

	24
	Nhà cầu 
	7
	29,82
	 1
	 
	Hiện trạng cải tạo

	25
	Nhà vệ sinh
	8
	92,60
	2
	 
	Xây mới

	26
	Bể nước
	9
	40,80
	-
	 
	Hiện trạng cải tạo

	27
	Nhà bơm
	10
	5,63
	- 
	 
	Hiện trạng 

	28
	Trạm biến áp
	11
	---
	- 
	 
	Hiện trạng 

	29
	Nhà văn hóa
	VH
	199,67
	 
	 
	Hiện trạng cải tạo

	II
	Đất cây xanh, vườn hoa, khu cây xanh hoạt động trải nghiệm
	 
	31.405,83
	 
	45,81
	 

	30
	Đất cây xanh, vườn hoa
	CX
	9.185,35
	 
	 
	Hiện trạng mở rộng

	31
	Đất trồng rau, tăng gia sx
	VR
	4.803,27
	 
	 
	Hiện trạng mở rộng

	32
	Đất trồng lúa (ruộng bậc thang)
	 RBT
	2.905,81
	 
	
	Mở rộng 

	33
	Đất trồng Hồi
	RH
	3.403,38
	 
	 
	Mở rộng 

	34
	Đất trồng Sa Mộc
	RSM
	4.020,62 
	 
	 
	Mở rộng 

	35
	Đất trồng Quế
	 RQ
	4.373,23
	 
	
	Mở rộng 

	36
	Đất trồng Sở
	 RS
	2.714,17
	 
	 
	Mở rộng

	III
	Đất giao thông nội bộ, giáo dục thể chất, hạ tầng kỹ thuật
	
	30.165,14
	
	44,00
	

	37
	Khu thể thao, giáo dục thể chất
	TT
	3.311,84
	
	
	Mở rộng

	38
	Sân lát gạch
	S
	1.245,33
	
	
	Làm mới

	39
	Sân vui chơi, hoạt động văn hóa, đường dạo lát gạch
	VC
	5.203,08
	
	
	Mở rộng

	40
	Sân, đường bê tông nội bộ
	BT
	20.404,89
	
	
	Hiện trạng mở rộng

	A2
	Đất khối Tiểu học
	
	27.856,29
	
	
	

	I
	Đất xây dựng công trình
	
	2.966,97
	
	
	

	41
	Nhà học lý thuyết + thư viện
	1
	655,07
	3
	
	Hiện trạng

	42
	Nhà hiệu bộ + học bộ môn
	2
	602,17
	3
	
	Hiện trạng

	43
	Nhà ở nội trú + bếp, ăn
	3
	666,33
	2
	
	Hiện trạng

	44
	Nhà đa năng
	4
	605,46
	1
	
	Hiện trạng

	45
	Nhà cầu
	5
	16,60
	3
	
	Hiện trạng

	46
	Nhà để xe
	6
	158,77
	1
	
	Hiện trạng

	47
	Nhà đặt bơm
	7
	21,36
	1
	
	Hiện trạng

	48
	Nhà hiệu bộ (cũ)
	8
	219,21
	3
	
	Hiện trạng

	49
	Nhà bảo vệ
	9
	22,00
	1
	
	Hiện trạng

	50
	Bể nước ngầm
	10
	---
	
	
	Hiện trạng

	51
	Khu xử lý nước thải
	11
	---
	
	
	Hiện trạng

	II
	Đất cây xanh, vườn hoa
	12
	2.105,50
	
	
	Hiện trạng

	III
	Đất giao thông nội bộ, giáo dục thể chất, hạ tầng kỹ thuật
	
	10.749,53
	
	
	

	52
	Sân tập thể thao, giáo dục thể chất
	13
	1.123,74
	
	
	Hiện trạng

	50
	Sân, đường bê tông nội bộ
	14
	9.625,79
	
	
	Hiện trạng

	51
	Cổng chính
	C3
	---
	
	
	Xây mới

	52
	Cổng phụ
	C4
	---
	-
	
	Hiện trạng

	IV
	Đất dự trữ phát triển
	PT
	12.034,29
	
	
	Mở rộng

	A3
	Đất kết nối khối Tiểu học và THCS
	A3
	13.095,20
	
	
	

	53
	Khu thể thao, giáo dục thể chất
	TT
	1.136,75
	
	
	Mở rộng

	54
	Đất cây xanh, vườn hoa
	CX
	5.693,51
	
	
	Mở rộng

	55
	Đất sân đường lát gạch
	
	753,39
	
	
	Mở rộng

	56
	Đường giao thông đấu nối, sân bê tông nội bộ
	BT
	5.511,54
	
	
	Mở rộng

	B
	Đất trường mầm non Tình Húc
	B
	8562,98
	
	
	

	 
	Tổng diện tích (A+B)
	 
	118.068,35
	 
	 
	 

	C
	Tuyến đường giao thông đấu nối hoàn trả cho dân cư
	C
	1.927,80
	
	
	


4.2. Hoàn thiện kiến trúc.
Để phù hợp với đặc điểm kiến trúc và cảnh quan trong khu vực. Công trình nghiên cứu giải pháp xây mới và cải tạo theo phong các gần gũi với kiến trúc truyền thống Việt Nam mang đặc trưng kiến trúc các dân tộc vùng cao phía Bắc.

1.1. Tổng mặt bằng lập theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /   /2026 của UBND xã Bình Liêu về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Giai đoạn này xây dựng gồm: Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị; Bổ sung gian nhà bếp; Nhà vệ sinh; Nhà cầu nối nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết hiện trạng với khu vệ sinh; Các hạng mục phụ trợ: Nhà để xe; Nhà tắm tráng; Nhà che bể bơi; Nhà bơm. Cải tạo nhà ở nội trú 3 tầng. Hạ tầng kỹ thuật: San nền trong khu vực khoảng 2,85ha; Sân bóng đá, sân bóng rổ, sân cầu lông. Hệ thống sân đường nội bộ kết nối khu thể thao với các khối nhà hiện trạng, hệ thống bồn hoa, cây xanh,...Hoàn trả tuyến đường cho dân cư ngoài ranh giới.

*Công trình dân dụng. 

4.2.1. Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị: Diện tích xây dựng 596,97m2, tổng diện tích sàn 1.150,0m2, chiều cao các tầng 1, 2 cao 3,6m, mái cao 2,5m, tổng chiều cao công trình 10,45m, cốt nền tầng 1 cao +0.75m so với cốt sân; giao thông đứng bố trí 02 cầu thang bộ, giao thông ngang thiết kế hành lang trong công trình rộng 2,4m.

+ Tầng 1 thiết kế bố trí gồm phòng học bộ môn khoa học xã hội (67m2), phòng thiết bị đồ dùng giảng dạy (3 phòng 52,55m2), Khối thư viện gồm: phòng đọc học sinh (101m2); phòng đọc giáo viên (67m2); phòng kho sách (32,55m2); vệ sinh chung (nam, nữ riêng).

+ Tầng 2 thiết kế bố trí gồm phòng học bộ môn khoa học xã hội (67m2), phòng học bộ môn mỹ thuật (101m2); phòng học bộ môn tin học (101m2); phòng chuẩn bị (2 phòng mỗi phòng 16,05m2); vệ sinh chung (nam, nữ riêng).

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng băng BTCT. Bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75. Phần thân là hệ khung (cột, dầm), sàn, mái BTCT đổ toàn khối mác 250 đá 1x2; (tiết diện cột: 220x220, 220x450...; tiết diện dầm: 220x400, 220x600...; chiều dày sàn 120); tường xây gạch vữa xi măng mác 75.

+ Hoàn thiện: Tường, trần trong và ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn trong và ngoài nhà; nền bê tông đá 2x4 mác 150 dày 15cm, sàn các tầng lát gạch kích thước 600x600mm, ốp chân tường gạch kích thước 120x600; vệ sinh nền lát gạch chống trơn kích thước 600x600, ốp gạch men kính kích thước 300x600, trần hợp kim nhôm KT 600x600; cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ; lan can cao thép sơn tĩnh điện; mái lợp tôn dày 0,42ly xà gồ thép hộp mạ kẽm; bậc tam cấp, cầu thang lát đá Granite.

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ trạm biến áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3 pha 4 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 3 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 3 pha phù hợp với công suất điện của từng tầng; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập dùng dây pvc 2,5mm2, điều hòa dùng dây pvc 4mm2.

+ Chống sét: Công trình nằm trong phạm vi bảo vệ chống sét của kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo, bán kính bảo vệ R ≥ 51m tại mái nhà . Hệ thống chống sét và hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị phải có điện trở nối đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

+ Điều hòa không khí: Thiết kế hệ thống điều hòa cục bộ treo tường để điều hòa không khí cho các phòng.

+ Mạng internet: Nguồn tín hiệu từ tủ trung tâm của toàn trường cấp tín hiệu đến tủ rack chính quản lý riêng của công trình bằng cáp quang F0-04; tín hiệu từ tủ rack chính dẫn các lộ cáp tín hiệu cấp lên tủ rack phụ tầng có chứa switch + patch panel tầng, cáp mạng internet dùng cáp UTP Cat 6; cáp mạng internet đi ngầm tường; ổ cắm đầu ra internet gắn âm tường (kết hợp lắp đặt các bộ phát sóng Wifi).

+ Cấp thoát nước: 

Cấp nước: Từ 01 téc nước 2m3/1 téc trên mái công trình nước được cấp xuống các thiết bị khu vệ sinh bằng ống Ø32-Ø25 đi ngầm trong tường (hộp kỹ thuật).

Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát theo ống đứng D110 xuống cống thoát nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý rồi thoát ra bên ngoài công trình bằng ống D110. Nước thải của chậu lavabo, nước rửa sàn theo tuyến riêng thoát ra cống thoát nước bằng ống D90.

Bể tự hoại ba ngăn, kích thước 4,22m x 2,22m x 2,2 m; thành bể xây gạch 220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, đan lắp bể dày 100, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

4.2.2. Bổ sung gian nhà bếp: Diện tích xây dựng 49m2 ; chiều cao 3,6m, mái cao 2,4m, tổng chiều cao công trình 7,65m, cốt nền tầng 1 cao +0.75m so với cốt sân, giao thông ngang thiết kế hành lang trong công trình rộng 2,1m. Thiết kế bổ sung thêm không gian cho nhà bếp, đồng thời bố trí thêm 01 phòng kho theo tiêu chuẩn. 

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT. Bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75. Phần thân là hệ khung (cột, dầm), sàn, mái BTCT đổ toàn khối mác 250 đá 1x2 (tiết diện cột: 220x220, 220x400...; tiết diện dầm: 220x400, 220x600 ...; chiều dày sàn 120); tường xây gạch vữa xi măng mác 75.

+ Hoàn thiện: Tường, trần trong và ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn trong và ngoài nhà, tường trong nhà và hành lang ốp gạch men kt 300x600 cao 900; nền bê tông đá 2x4 mác 150 dày 15cm, nền lát gạch kích thước 600x600mm, cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ; lan can cao thép sơn tĩnh điện; mái lợp tồn dày 0,42ly, xà gồ thép hộp mạ kẽm; bậc tam cấp lát đá Granite.

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 1 pha 2 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 1 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 1 pha phù hợp với công suất điện của công trình; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập tối thiểu dùng dây pvc 2,5mm2.

+ Cấp thoát nước: 

Cấp nước: Từ téc nước hiện trạng trên mái công trình nước được cấp xuống các thiết bị khu vệ sinh bằng ống Ø25 đi ngầm trong tường (hộp kỹ thuật).

Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát theo ống đứng D110 xuống cống thoát nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải của chậu lavabo, nước rửa sàn theo tuyến riêng thoát ra cống thoát nước bằng ống D90.

4.2.3. Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng 92,60m2, tổng diện tích sàn 185,2m2, chiều cao các tầng 1, 2 cao 3,6m, tổng chiều cao công trình 8,10m, cốt nền tầng 1 cao +0.75m so với cốt sân, thiết kế khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt, sảnh, hành lang rộng 2,4m.

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT, bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75. Phần thân là hệ khung (cột dầm) BTCT mác 250 đá 1x2; (tiết diện cột: 220x220; 220x330; tiết diện dầm: 220x400; 220x600…).  Chiều dày sàn  dày 12cm 

+ Hoàn thiện: Tường ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn màu sáng; tường trong nhà ốp gạch men kt 300x600 cao 2,8m; nền lát gạch chống trơn kích thước 600x600; trần thạch cao chống ẩm, bậc tam cấp lát đá Granite; toàn bộ hệ cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt vuông đặc  bảo vệ.

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ tủ điện hạ áp của nhà học bộ môn 2 tầng hiện trạng, bố trí đèn chiếu sáng và quạt thông gió phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình.

+ Cấp thoát nước: 

Cấp nước: Từ 01 téc nước 6m3 trên mái công trình nước được cấp xuống các thiết bị khu vệ sinh bằng ống Ø40-Ø25 đi ngầm trong tường (hộp kỹ thuật).

Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát theo ống đứng D90 xuống cống thoát nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý rồi thoát ra bên ngoài công trình bằng ống D110. Nước thải của chậu lavabo, nước rửa sàn theo tuyến riêng thoát ra cống thoát nước bằng ống D90.

Bể tự hoại ba ngăn kích thước 5,22m x 2,72m x 2,2m; thành bể xây gạch 220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, đan lắp bể dày 100, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

4.2.4. Nhà cầu nối nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết hiện trạng với khu vệ sinh. Diện tích xây dựng 74,36m2, tổng diện tích sàn 150m2, chiều cao các tầng 1, 2 cao 3,6m, tổng chiều cao công trình 8,10m, cốt nền tầng 1 cao +0.75m so với cốt sân, thiết kế hành lang kết nối các hạng mục công trình rộng 2,4m.

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT, bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75. Phần thân là hệ khung (cột dầm) BTCT mác 250 đá 1x2; (tiết diện cột: 220x220; tiết diện dầm: 220x400 …). + Chiều dày sàn  dày 12cm. 

+ Hoàn thiện: Tường ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn màu sáng; tường trong nhà ốp gạch men kt 300x600 cao 2,8m; nền lát gạch chống trơn kích thước 600x600; trần thạch cao chống ẩm, bậc tam cấp lát đá Granite; toàn bộ hệ cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt vuông đặc  bảo vệ.

+ Cấp điện: Thiết kế đèn chiếu sáng phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình. Đèn chiếu sáng trong công trình dùng dây pvc 1,5mm2
4.2.5. Các hạng mục phụ trợ

- Nhà để xe: Diện tích xây dựng khoảng 120m2, bổ sung nơi để xe cho giáo viên và học sinh trong trường. 

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn Bê tông không cốt thép mác 200 đá 4x6 đỡ kệ kết cấu nhà xe bằng kèo thép ống,...........

- Nhà tắm tráng: Diện tích xây dựng 63m2. Chiều cao tầng 3,6m. Chiều cao công trình 3,9m. Bố trí phòng quản lý, y tế 16,6m2; phòng tắm, thay đồ Nam, Nữ mỗi phòng diện tích khoảng 19m2 (Tủ đồ, khu tắm thay đồ, khu vệ sinh).

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT (đáy móng gia cố đệm mạt dày 1m), bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75. Phần thân là hệ khung (cột dầm) BTCT mác 250 đá 1x2; (tiết diện cột: 220x220; tiết diện dầm: 220x400; …). + Chiều dày sàn dày 12cm. 

+ Hoàn thiện: Tường ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn màu sáng; tường trong nhà ốp gạch men kt 300x600 cao 2,8m; nền lát gạch chống trơn kích thước 600x600; trần thạch cao chống ẩm; toàn bộ hệ cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt vuông đặc  bảo vệ.

+ Cấp điện: Thiết kế đèn chiếu sáng phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình. Đèn chiếu sáng trong công trình dùng dây pvc 1,5mm2.
+ Cấp thoát nước: 

Cấp nước: Từ 01 téc nước 2m3 trên mái công trình nước được cấp xuống các thiết bị khu vệ sinh bằng ống Ø40-Ø25 đi ngầm trong tường (hộp kỹ thuật).

Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát theo ống đứng D90 xuống cống thoát nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý rồi thoát ra bên ngoài công trình bằng ống D110. Nước thải của chậu lavabo, nước rửa sàn theo tuyến riêng thoát ra cống thoát nước bằng ống D90.

Bể tự hoại ba ngăn kích thước 3,22m x 1,72m x 1,9m; thành bể xây gạch 220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, đan lắp bể dày 100, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

- Nhà che bể bơi: Diện tích khoảng 312m2. Chiều cao công trình 4,8m.

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT (đáy móng gia cố đệm mạt dày 1m), bê tông móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100. Phần thân là hệ khung cột,dàn kèo bằng thép ống đỡ mái.

+ Hoàn thiện: Mái dùng tấm polycacbonate dày 5ly màu xanh, các hệ vì kèo, cột sơn chống gỉ, sơn hoàn thiện màu xanh.

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 1 pha 2 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 1 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 1 pha phù hợp với công suất điện của công trình; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập tối thiểu dùng dây pvc 2,5mm2.

- Nhà bơm: Diện tích xây dựng khoảng 10,89m2. Chiều cao tầng 3,3m. Chiều cao công trình 3,65m. Bố trí bệ đặt máy bơm.

+ Kết cấu: Phần móng sử dụng móng gạch bê tông dầm móng mác 250 đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100. Phần thân là hệ tường chịu lực.,giằng tường 220x300 + Chiều dày sàn dày 12cm. 

+ Hoàn thiện: Tường trong và ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, lăn sơn màu sáng; trần lăn sơn màu trắng. Toàn bộ hệ cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa sắt vuông đặc  bảo vệ.


+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ lấy từ mạng điện hạ áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3 pha 4 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 3 pha, áp tô mát tủ điện pha phù hợp với công suất điện của nhà bơm; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc1,5mm2; ổ cắm độc lập dùng dây pvc 2,5mm2. 

4.2.6. Cải tạo nhà ở nội trú 3 tầng. Diện tích xây dựng: 910,95 m2. Tổng diện tích sàn: 2732,85 m2. Chiều cao tầng:  Tầng 1 cao 3,6m. Tầng 2, 3 cao 3,6m. Mái cao 2,4m. Chiều cao nền nhà cos +0.000 chênh với mặt nền sân là 0,75m.

- Tầng 1 bố trí: phòng sinh hoạt chung, phòng y tế, phòng tư vấn học đường; 09 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Tầng 2 bố trí: 14 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Tầng 3 bố trí: 14 phòng ở cho học sinh kết hợp phòng tắm, khu phơi đồ; 02 phòng dụng cụ cầu thang; khu vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt; hành lang + cầu thang.

- Mái xây thu hồi, xà gồ thép, trên lợp tôn.

* Đánh giá hiện trạng: Mái tôn đã bị bong hỏng. Xeno mái bị thấm gây ẩm mốc tường. Tường trong và ngoài nhà bị bong sơn, rêu mốc. Hệ cửa nhựa đã bị hỏng, cong vênh, hỏng linh kiện. Nền, sàn các tầng từ trực 15-23; đoạn từ trục A-D đã bị bong hỏng, phai màu không đồng bộ. Nền nhà cầu đã bị bong vỡ gạch, sơn nhà cầu đã bị phai màu. Các phòng học hiện chưa được đầu tư hệ thống điều hòa. Hệ thống điện hành lang đã bị hỏng.

b) Nội dung cải tạo:

- Làm mới mái lợp tôn dày 0,42ly. Vệ sinh xeno mái, chống thấm bằng silka 2 lớp, chống thấm cổ ống thu nước. Sơn mới tường trong và ngoài nhà màu sáng. Thay mới hệ cửa đi, cửa sổ bằng hệ cửa nhôm. Tháo dỡ hệ lan can hành lang xây gạch cũ, làm mới hệ lan can thép sơn tĩnh điện. Đục sàn, nền lát lại gạch granit KT 500x500. Làm mới hệ thống PCCC.

1.3. Hạ tầng kỹ thuật 

- San nền trong phạm vi ranh giới dự án đầu từ xây dựng giai đoạn này:

+ Khu vực mở rộng ranh giới phía Đông Bắc trường hiện trạng: cao độ san nền thấp nhất + 139.35, cao độ san nền cao nhất + 140.50, độ dốc i =0.50 – 5.0%, hướng dốc chính Đông Nam - Tây Bắc.

+ Khu vực nhà để xe và phần sân phía trước xây mới: cao độ san nền thấp nhất +136.80, cao độ san nền cao nhất +140.00, độ dốc i = 0.67% - 10.0%, hướng dốc Đông Bắc - Tây Nam.

+ Tuyến đường hoàn trả cho khu dân cư: Cao độ tim đường từ 137.50 – 134.90, độ dốc tim đường từ 0.67% - 7.30%.

+ Cao độ san nền thiết kế, khu vực dự án có cả đắp và đào nền trên toàn bộ diện tích. Đất đắp san nền là đất đồi, độ chặt đầm nén là K85; đắp đến đáy kết cấu sân đường; khu vực công trình không tính khối lượng đắp nền chỉ đào nền khi mặt hoàn thiện thấp hơn tự nhiên.

+ Thoát nước mưa ngoài nhà: Nước trên mặt sân, mái được thu gom vào hệ thống cống (chiều rộng 300-600, chiều cao 400-1200), sau đó thoát vào khu vực trũng phía Tây Bắc khu đất. Thành cống, hố ga xây gạch D110-220 xây gạch, vữa xi măng mác 75, lót bê tông đá 2x4 mác 150, dày 100, đan BTCT mác 200 đá 1x2 hoặc tấm composite.

- Cấp điện ngoài nhà:

Xây dựng bổ sung cấp điện hạ áp sau trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV hiện trạng riêng của trường cấp điện cho công trình xây mới, hoặc cải tạo mở rộng của trường để cấp điện sinh hoạt cho các công trình. Sử dụng cáp điện ngầm Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-0,4kv được luồn trong ống nhựa gân xoắn HDPE đi ngầm dưới đất từ vị trí đấu nối hạ áp tới tủ điện tổng trong nhà của Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị và các hạng mục phụ trợ của trường.

- Chiếu sáng:

- Đèn chiếu sáng sân, đường giao thông trong khu vực sử dụng đèn chiếu sáng bóng LED tiết kiệm điện, cấp bảo vệ IP66 … có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng đặc biệt là chịu được xâm thực của môi trường gần biển. 


- Khu dự án sẽ được chiếu sáng bởi các đèn chiếu sáng LED lắp trên cột thép, đèn pha led gắn công trình và cần đèn led gắn cột bê tông ly tâm hiện trạng kết hợp cần đèn led gắn trực tiếp công trình chiếu sáng (hiện trạng) để chiếu sáng giao thông và cảnh quan nội bộ trong khuôn viên trường. Đèn chiếu sáng sân đường được đóng ngắt bằng tủ điện chiếu sáng điều khiển tủ điều khiển tự động đóng cắt đèn theo thời gian có thể kết hợp đóng cắt cục bộ bằng tay tại tủ điện đặt tại công trình đảm bảo theo yêu cầu sử dụng .

+ Cấp nước ngoài nhà: Nguồn nước được lấy từ đường ống cấp nước chung khu vực bằng ống D50 đưa về bể nước ngầm trong khu vực dự án. Từ bể nước ngầm nước được bơm lên các téc nước của các khu nhà để cấp nước cho các khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ:

 + Sân bê tông nội bộ kết cấu từ trên xuống gồm bê tông đá 2x4 mác 250 dày 200, lót nilon, bên dưới là đá dăm cấp phối loại 1 dày 150, đất san nền đầm chặt. 

- Sân giáo dục thể chất :

+ Kết cấu bóng đá: kết cấu từ trên xuống gồm lớp cỏ nhân tạo, đá mạt  đầm chặt dày 50 trên lớp đá dăm cấp phối loại 1 đầm chặt dày 200. Trên bề mặt kẻ vạch sơn.

+ Sân bóng rổ, sân cầu lông:  Kết cấu từ trên xuống gồm Kẻ vạch rộng 50 hoàn thiện mặt sân bằng sơn tương đương Flexipave line paint (màu trắng); sơn 2 lớp sơn tương đương Flexipave coating smooth (màu xanh – đỏ); bả đệm sân bằng vật liệu tương đương Novasurface (giảm chấn); 2 lớp keo chống thấm tương đương (Sika latex trộn cát min); bê tông đá 2x4 M200 dày 15cm; lót nilon 1 lớp; cấp phối đá dăm loại 1, Dmax 25 dày 15cm; đất san nền đầm chặt K85. 

- Bó vỉa bồn cây xây gạch dày 220 vữa xi măng mác 75 cao 25cm so với cốt sân hoàn thiện, lót bê tông đá 2x4 mác 150, dày 100. 

- Đường hoàn trả: bê tông đá 2x4 mác 250 dày 200, lót nilon, bên dưới là đá dăm cấp phối loại 1 dày 200, đất đắp đầm chặt K95.

II. PHẦN KẾT CẤU- ( XEM PHỤ LỤC THUYẾT MINH KẾT CẤU
III. PHẦN CẤP ĐIỆN- CHỐNG SÉT- THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG NHÀ.
1. Cấp điện trong nhà:

1.1. Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị.
a. Giải pháp thiết kế:

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp ngoài nhà của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3 pha 4 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 3 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 3 pha phù hợp với công suất điện của từng tầng; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập dùng dây pvc 2,5mm2, điều hòa dùng dây pvc 4mm2; chống sét: : Lắp đặt đồng bộ hệ thống chống sét (01 kim thu sét tia tiên đạo, bán kính bảo vệ R ≥ 51m tại mái nhà học văn hóa nhà học bộ môn xây mới , dây thoát sét bằng cáp đồng bện 70mm2, cọc tiếp địa thép mạ đồng dài 2,4m đóng ngập sâu trong đất 0,8m).

+ Điều hòa không khí: Thiết kế hệ thống điều hòa cục bộ treo tường cho các phòng.

+ Mạng internet: Lắp đặt hệ thống dây tín hiệu từ vị trí tủ tín hiệu trung tâm của trường đến vị trí ổ cắm máy tính âm tường các phòng và tới các vị trí lắp đặt bộ phát wifi không dây của công trình. (Nguồn tín hiệu từ nhà cung cấp qua tủ rack trung tâm đặt toàn trường; từ tủ trung tâm tín hiệu dẫn tín hiệu đến tủ rack chính quản lý riêng của từng nhà, dẫn các lộ cáp tín hiệu đến các tủ tín hiệu tầng và cấp tín hiệu đến các phòng, cáp mạng internet dùng cáp UTP CAT6; lắp đặt Modem trong tủ điện nhẹ, cáp mạng internet đi trên hộp ghen cáp xuyên tầng kết hợp ngầm tường; ổ cắm đầu ra internet gắn âm tường các phòng và vị trí lắp bộ phát wifi không dây và để đầu chờ mạng các vị trí đầu hành lang, các khu vực dự kiến lắp camera an ninh).

b. Phụ tải cấp điện.

b1. Xác định công suất phụ tải:

Công suất điện của toàn công trình được tính toán trên cơ sở phụ tải tiêu thụ.
Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị

	TT
	Phụ tải cấp điện
	Điện lưới
	Điện lưới

	
	
	C/sáng 
+ ổ cắm
	Điều hòa
	

	*
	Chi tiết phụ tải cần cấp điện
	(KW)
	 (KW)
	 (KW)

	 
	Tổng công suất
	 
	 
	45,26

	A
	Hệ số sử dụng đồng thời
	 
	 
	1,00

	
	Cấp điện toàn nhà TĐT 
	 
	 
	45,26

	*
	Cấp điện tủ điện nhẹ
	1
	 
	1,00

	*
	Cấp điện tầng 1 (TĐT-1)  (K=0,9)
	 
	 
	20,95

	1
	Phòng học bộ môn KHXH (HĐ1)
	4
	3,4
	5,92

	2
	Phòng kho (HĐ2)
	1,32
	 
	1,32

	3
	Phòng đọc giáo viên + kho sách (HĐ3)
	5,15
	4,5
	7,72

	4
	Phòng đọc học sinh (HĐ4)
	3,86
	5,1
	7,17

	5
	Cấp điện hành lang + WC tầng 1
	0,65
	 
	0,65

	6
	Dự phòng đèn pha chiếu sáng gắn công trình
	0,5
	 
	0,50

	*
	Cấp điện tầng 2 (TĐT-2)  (K=0,9)
	 
	 
	23,31

	1
	Phòng học bộ môn KHXH (HĐ1)
	4
	3,4
	5,92

	2
	Phòng học bộ môn Mỹ thuật (HĐ5)
	4,15
	5,1
	7,40

	3
	Phòng bộ môn tin học (HĐ6)
	10
	5,1
	12,08

	4
	Cấp điện hành lang + WC tầng 2
	0,5
	 
	0,50


b2. Tính tiết diện dây và aptomat bảo vệ.

- Xác định tiết diện dây như sau
.



* Đối với mạch chiếu sáng và quạt

- Chọn dây dẫn theo tiêu chuẩn (TCXD 9206 :2012).

Căn cứ vào biểu thức : Icp ≥ Itt
- Chọn tiết diện dây dẫn đối với đèn chiếu sáng và quạt dùng dây PVC tiết diện 1.5mm2.

- Chọn tiết diện dây dẫn đối với ổ cắm độc lập tối thiểu dùng dây 2x2.5+e1x2,5mm2.

- Lựa chọn aptomat cấp điện và bảo vệ phụ tải toàn. Ptt = 45,26(Kw).
Dòng điện tính toán: Itt =
[image: image1.wmf])
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Căn cứ vào Itt chọn aptomat cấp điện và bảo vệ cho toàn nhà bằng  aptomat 3 pha 3 cực 100A. Nguồn cấp điện từ vị trí trạm biến áp về đến vị trí tủ điện tổng toàn nhà bằng cáp ngầm cu/xlpe/pvc/dsta/pvc(4x35) (thuộc phạm vi thiết kế điện ngoài nhà thực hiện đến vị trí tủ điện tổng). Từ tủ phân phối TĐT-1 sẽ phân ra các lộ cáp đi ngầm cấp điện cho các tủ điện tầng và từ tủ điện tầng phân ra các lộ cáp ngầm chạy dọc hành lang cấp điện đến các trong các tủ điện quản lý riêng cho từng phòng . Tiết diện dây cấp cho các thiết bị được lấy theo tiêu chuẩn.

c. Phần chiếu sáng trong nhà.

- Theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trường học được phân  thành các cấp chiếu sáng có độ rọi tối thiểu như sau:

  Bảng 4 TCVN 8793/2011 Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế.
	Loại phòng
	Độ rọi
lux
	Mật độ công
suất tối đa
W/m2

	Phòng học:
	 
	 

	+ Chiếu sáng chung
	300
	12

	+ Chiếu sáng bảng
	500
	20

	+ Phòng học tin học 
	300
	12

	 + Phòng học các bộ môn
	300
	15

	Phòng họp 
	300
	12

	Phòng hiệu trưởng, phòng hội đồng giáo viên, phòng nghỉ giáo viên
	300
	12

	Hành lang, cầu thang 
	100
	4


* Áp dụng công thức tính toán chiếu sáng:  


- Lượng quang thông cần thiết của phòng được tính theo công thức:
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Trong đó: 


+ (tb : Lượng quang thông cần thiết của phòng tính toán.


+ ETB : Độ chiếu sáng cho phép của phòng (tuỳ thuộc vào chức năng của từng phòng).


+ S : Diện tích của phòng.


+ u : Hệ số sử dụng (phụ thuộc vào loại chiếu sáng, và các hệ số phản xạ của trần, tường).

- Số lượng đèn được xác định theo công thức:
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Trong đó: 


+ (tb : Lượng quang thông cần thiết của phòng tính toán.


+ (L : Lượng quang thông của loại đèn lựa chọn.

d. Hệ thống thu sét tiếp địa

1. Các tiêu chuẩn áp dụng:
- Tiêu chuẩn Việt nam: TCXD 9385-2012 Chống sét cho các công trình xây dựng.Tiêu chuẩn thiết kế thi công.

- Tiêu chuẩn chống sét NFC 17-102: Dùng loại thiết bị thu sét tạo tia tiên đạo.

2. Kim thu sét

- Dựa theo đặc điểm công trình hệ thống chống sét cho các công trình xây mới  của trường THCS Bình Liêu sẽ được sử dụng 01 kim thu sét tia tiên đạo, bán kính bảo vệ R ≥ 51m tại Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị để bảo vệ cho công trình.

Đầu thu sét này được nối với hệ thống nối đất chống sét bằng cáp thoát sét đồng trần 70mm2. Cáp thoát sét này được nối vào hệ thống nối đất. Điện trở của hệ thống nối đất chống sét được thiết kế đảm bảo giá trị điện trở nhỏ hơn 10 ôm

3. Sự liên kết

Sự liên kết sẽ được dùng bằng phụ kiện tiêu chuẩn, thích hợp trong việc lắp ghép trên những vật liệu khác nhau (tức là đồng/nhôm, đồng/sắt...ở những nơi thích hợp) sẽ được chọn lựa và lắp đặt nghiêm ngặt tuân theo đề nghị và hướng dẫn của nhà sản xuất phụ kiện đó.

4. Sự nối đất.

Cáp thoát sét được nối với trạm nối đất hoặc nối với mạng lưới nối đất. Việc thiết kế trạm nối đất sao cho dòng sét được phóng vào trong đất theo cách có thể giảm tối thiểu điện thế tiếp xúc, điện thế bước và sự nguy hiểm của dòng sét phụ chạy vào bên trong hoặc xung quanh phần kết cấu toà nhà.

Về mặt tổng thể toàn bộ hệ thống chống sét nối liền nhau sẽ có một điện trở nối đất không vượt quá 10 ohm trước khi có bất kỳ sự liên kết nào với hệ thống mà nó không thuộc về hệ thống chống sét.

e. Phần mạng internet

* Thiết kế hệ thống

+ Mục đích thiết kế:

- Mạng cáp truyền tín hiệu INTERNET-LAN trong tòa nhà sẽ giúp kết nối các máy tính của từng bộ phận với nhau và giữa tòa nhà với mạng Internet.
- Có khả năng kết nối, mở rộng hệ thống đáp ứng yêu sử dụng, phù hợp và có thể đáp ứng đ​ược tốc độ hệ thống trong t​ương lai.

+ Yêu cầu thiết kế:

- Hệ thống phải có độ tin cậy, an toàn và tính ổn định cao.

- Hệ thống phải dễ vận hành, bảo trì, nâng cấp trong quá trình sử dụng.
- Đáp ứng đủ dung l​ượng và tốc độ truyền thông hiện tại và sau này

+ Thiết kế hệ thống:

- Với các yêu cầu đặt ra như​ trên mạng LAN của tòa nhà đ​ược thiết kế như​ sau:

- Tại các chức năng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng sẽ đư​ợc bố trí cấp các đ​ường tín hiệu mạng Internet có số l​ượng khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng internet cho mục đích công việc hoặc giải trí trong thời gian nghỉ trong tòa nhà.

- Các phòng ban chức năng khác tùy theo mục đích sử dụng cụ thể sẽ được cấp số l​ượng điểm truy cập đảm bảo yêu cầu sử dụng.

- Tín hiệu Internet từ bên ngoài đư​a vào tòa nhà tủ rack trung tâm. Thông qua cáp đôi xoắn cat 6  tín hiệu sẽ đ​ược truyền đến các ổ cắm âm tường đư​ợc bố trí trong các vị trí làm việc để cấp tín hiệu cho các máy tính. 

- Dây cáp đôi xoắn cat 6  dùng để truyền tín hiệu đến các phòng chức năng để cấp cho máy tính.

- Với thiết kế và việc lựa chọn các thiết bị nh​ư trên sẽ đảm bảo cung cấp một mạng máy tính nội bộ có độ an toàn, tin cậy và đáp ứng đ​ược yêu cầu đặt ra của tòa nhà, đảm bảo việc cung cấp mạng Internet để học tập, làm việc và giải trí có hiệu quả cao nhất.

Chi tiết về bố trí và nguyên lý của hệ thống mạng máy tính thể hiện trong bản vẽ thiết kế phần Hệ thống mạng máy tính.

Ống nhựa Clipsal và SP hoặc tương đương:

- Chịu được áp lực công tác cao, chống cháy, chống được sự gặm nhấm của côn trùng, không thấm nước, lọt khí.

- Đảm bảo độ thẳng, độ dày và nhẵn bóng, các ống không được rạn nứt và có khuyết tật khác.

- Sử dụng: Sử dụng cho cả đầu nối cáp chống nhiễu và không chống nhiễu.

1.2 Nhà vệ sinh

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ tủ điện hạ áp của nhà học bộ môn 2 tầng hiện trạng, bố trí đèn chiếu sáng và quạt thông gió phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình.

1.3 Nhà cầu nối nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết hiện trạng với khu vệ sinh
+ Cấp điện: Thiết kế đèn chiếu sáng phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình. Đèn chiếu sáng trong công trình dùng dây pvc 1,5mm2.
1.4 Bổ sung gian nhà bếp.

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc(2x16)mm2 1 pha 2 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 1 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 1 pha phù hợp với công suất điện của công trình; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập tối thiểu dùng dây pvc 2,5mm2.

1.5 Nhà để xe

+ Cấp điện: Thiết kế đèn chiếu sáng phù hợp với công năng đảm bảo yêu cầu sử dụng của công trình. Đèn chiếu sáng trong công trình dùng dây pvc 1,5mm2
1.6 Nhà tắm tráng

+ Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 1 pha 2 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 1 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 1 pha phù hợp với công suất điện của công trình; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập tối thiểu dùng dây pvc 2,5mm2. Nguồn cấp điện cho công trình từ mạng điện hạ áp ngoài nhà đến vị trí tủ điện tổng toàn nhà bằng cáp ngầm cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (2x10)mm2 (thuộc phạm vi thiết kế điện ngoài nhà thực hiện đến vị trí tủ điện tổng).

1.7 Cấp điện phòng đặt bơm

a. Giải pháp thiết kế:

Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện hạ áp của trạm biến áp riêng của trường bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3 pha 4 dây, áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 3 pha, áp tô mát tủ điện pha phù hợp với công suất điện của nhà bơm; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc1,5mm2; ổ cắm độc lập dùng dây pvc 2,5mm2.

b. Phụ tải điện:

* Xác định công suất phụ tải:

Công suất điện của toàn công trình được tính toán trên cơ sở phụ tải tiêu thụ 

* Phụ tải cấp điện nhà bơm. 

	Stt
	Phụ tải cấp điện
	Công suất (kw).

	1
	Cấp điện nhà bơm + bơm PCCC + sinh hoạt
	25,0


c.  Lựa chọn aptomat cấp điện và bảo vệ toàn nhà . Ptt = 25,0(Kw).
Dòng điện tính toán: Itt =
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Ta chọn aptomat 3p 75A cấp điện và bảo vệ cho toàn nhà. Nguồn cấp điện từ mạng điện hạ áp ngoài nhà đến vị trí tủ điện tổng toàn nhà bằng cáp ngầm cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3x25+1x16)mm2 (thuộc phạm vi thiết kế điện ngoài nhà thực hiện đến vị trí tủ điện tổng).

IV. PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ.
1. Giải pháp cấp thoát nước công trình:

1.1. Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị

1.1.1. Cấp nước

a/ Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cấp nước được bơm từ bể nước trong khu vực dự án lên téc trên mái tầng 2.

b/ Quy mô công trình –quy mô dùng nước

- Dự án xây dựng là tòa nhà 2 tầng với chức năng chính là nhà học của học sinh và làm việc của giáo viên.

 - Nước sử dụng cho công trình bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của giáo viên và học sinh tại đây.

- Nhu cầu nước sinh hoạt tối đa được tính theo bảng 6-4 của “Quy chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

- Nước phục vụ sinh hoạt

Qmax- ngđ  = 
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Qmax- ngđ  : lưu lượng nước tính toán lớn nhất ngày (m3/ngđ).

qt :  Tiêu chuẩn dùng nước tính toán ngày dùng nước lớn nhất (l/ng.ngđ).

N   : số người 
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Trường học(qt = 15l/người.ngđ- 150 người)

· Lưu lượng nước sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· 
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· q: lưu lượng nước tính toán (l/s).

· N: Tổng số đương lượng của các dụng cụ v/sinh trong nhà hay đoạn ống tính toán.

· (: Hệ số phụ tùng chức năng của mỗi loại nhà (đối với trường học, (=1,8).

Trong công trình bao gồm các dụng cụ vệ sinh.

Bảng 1 A:

	Stt
	Dụng cụ thiết bị vệ sinh
	Đơn vị
	Số lượng
	Số đương lượng cho 1 thiết bị
	Lưu lượng nướctính toán(l/s)

	1
	Vòi xả chậu xí bệt
	Cái
	08
	0,5
	0,1

	2
	Vòi lạnh chậu rửa mặt 
	Cái
	10
	0,33
	0,07

	3
	Vòi chậu tiểu treo
	Cái
	06
	0,17
	0,035

	4
	Vòi nước inox
	Cái
	04
	1,0
	0,2


(N = (0,5 x 8)+(0,33 x 10) +(0,17 x 6) +(1,0 x 4)= 12,32



* [image: image13.png]g = 1,8x0,2x\12,32 = 1,26(l/s)





  

Lưu lượng nước tính toán:

q =1,26 lít/s.

Sơ đồ cấp nước

1 - Bể chứa nước ngầm của dự án.

                    
2 -  Nơi đặt máy bơm 

3 - Bể nước trên mái.         

c/ Giải pháp cấp nước

Nước cấp vào công trình được lấy từ bể chứa ngầm bên ngoài và bơm qua ống vận chuyển lên bể chứa trên mái, từ bể chứa trên mái nước được dẫn xuống các khu WC của các tầng qua các trục ống đứng và qua các ống nhánh để tới các thiết bị dùng nước. Tại đầu mỗi ống nhánh cấp cho các khu wc phải lắp van quản lý hoặc van điều áp để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý và khống chế hiện tượng dư thừa áp lực ở các tầng phía dưới. 

Để tránh việc giảm lưu lượng của các đối tượng dùng nước ở tầng trên và khử áp lực dư tại các tầng dưới của các vùng, ta giảm tiết diện ống một cách hợp lý trên đường ống đứng và dùng van khoá để điều chỉnh áp lực và lưu lượng trên hệ thống mạng lưới đường ống.

Ống đứng từ máy bơm cấp lên bể mái phải là ống có khả năng chịu được áp lực lớn, tối thiểu là 6Bar.

d/ Bể nước mái
- Dung tích bể mái tính theo công thức:


   
WBM  =  K * (Wđh  +  Wcc)   (m3)

Trong đó:



- Wđh : Dung tích điều hòa của két nước lấy bằng 40% Qng.đ 



- Wcc : Lượng nước chữa cháy trong 10 phút  (không có)

-K: Hệ số dự trữ, K=1,2



WTM  =  1,2*0,9 = 1,08 (m3).

Chọn dung tích cần thiết cho téc nước trên mái là: WBM  = 2m3. Đặt 1 téc 2m3.

1.1.2. Thoát nước

* Thoát nước mưa trên mái

Nước mưa từ các sàn mái, sân tầng áp mái được thoát theo các ống đứng  xuống hệ thống rãnh thoát nước mưa xung quanh và thoát ra cống thoát nước chung, tại các đầu ống đứng thoát nước mưa mái có lắp đặt phễu thu (hoặc quả cầu) bằng gang hoặc inox có lưới chắn rác, ống thoát nước mái bằng nhựa PVC class0 loại chịu áp lực lớn hơn hoặc bằng 6 Bar.  

* Thoát nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước trong nhà được thoát theo các tuyến riêng: 

Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo các tuyến ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó thoát ra cống chung.

Nước thải của các chậu lavabô, nước rửa sàn, nước chậu, ... theo ống đứng từ các tầng trực tiếp thoát ra cống chung.

Các tuyến nhánh đặt với độ dốc i = 2% ( 3% theo hướng thoát nước.

* Thông hơi cho hệ thống

Nhiệm vụ của hệ thống thông hơi trong công trình là ổn định và cân bằng áp suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển, ngăn chặn mùi hôi thối, khí độc xâm nhập ngược lại vào khu wc.

Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức theo tuyến riêng gồm ống nhánh và ống đứng. ống đứng thông hơi nối với các ống đứng, nối với đỉnh và chân ống đứng thoát nước, ống nhánh thông hơi nối với ống thoát nước của thiết bị vệ sinh.

* Bể tự hoại

- Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải bậc 1 nó thực hiện hai chức năng lắng nước thải và lên men cặn lắng được thiết kế với thời gian lưu nước bể 24h. Dung tích bể không nhỏ hơn 2,8m3 trong đó thể tích phần lắng không nhỏ hơn 2m3 chiều sâu phần chứa nước trong bể phải lớn hơn 1,3m. Để dẫn nước vào và ra khỏi bể cần thiết phải nối bằng phụ kiện tê để đảm bảo chế độ thủy khí động học ổn định nhất tránh gây mùi và giảm thiểu nồng độ chất bẩn hữu cơ và hàm lượng cặn của nước sau khi ra khỏi bể.

Dung tích được thiết lập theo tổng lưu lượng nước thoát bẩn. 

Công thức tính dung tích(W) bể tự hoại theo kiểu lắng

                                 W = Wn + Wb(m3)

· Wn: Dung tích phần nước của bể (1m3).

· Wb:dung tích phần bùn của bể.
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a : Lượng cặn lắng trung bình của 1 người trong một ngày lấy bằng (0,7-0,8l).

T : Thời gian giữa 2 lần cặn lắng ra khỏi bể.

W1: Độ ẩm của cặn lắng tươi khi vào bể ( 0,95%).

W2: Độ ẩm của cặn lắng đã lên men, thối rữa khi ra bể ( 0,90%).

b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích của cặn lắng khi đã lên men thối rữa(0,70).

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn lắng đã lên men trong bể để tăng nhanh quá trình tự hoại(1,2).

N: Số người mà bể phục vụ.

· Với các số liệu đã có & thời gian hút cặn tính cho 12 tháng ta có
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Dung tích(Wb) bể tự hoại

                        Wb = 1 + 10,584 = 11,584(m3) 

· Bể chia làm 3 ngăn : Ngăn chứa + ngăn lắng1 + ngăn lắng 2.

· Kết cấu bể bê tông cốt thép.

Chọn khối tích cần thiết của bể tự hoại là 12m3, chia làm 1 bể 15m3. Bể được thiết kế có cấu tạo 3 ngăn. Hai ngăn lắng chiếm 50% (mỗi ngăn chiếm 25%), ngăn chứa chiếm 50% thể tích bể. Bể đặt bên ngoài công trình.

Sơ đồ thoát nước 

 a, Thoát nước thải đen.



























  b, Thoát nước thải xám.




*Lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· q= qc +  qdc 

        - q: lưu lượng tính toán nước thải (l/s).

· qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà(l/s) 

· qdc:  lưu lượng nước thải của dụng cụ wc có lưu lượng lớn nhất

· q= 1,26+ 1,0= 2,26 (l/s)

Toàn bộ hệ thống cấp &  thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng đai định vị, thanh treo, neo đỡ, khung đỡ hay giá kê (trong hộp kỹ thuật).

1.1.3. Hệ thống thoát nước mái
Nước mưa trên mái được thu theo hướng đánh dốc hai phía đến sênô thoát vào các ống đứng và chảy vào rãnh thoát nước dọc theo tòa nhà. Tùy theo kiến trúc của tòa nhà mà bố trí các ống thoát nước mưa sao cho vừa thoát nước hiệu quả và đảm bảo mỹ quan của toàn bộ tòa nhà.

Tính toán diện tích thu nước mái (Theo chương 11 của “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

* Lưu lượng nước tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái xác định theo công thức:

Q
= 
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F ( diện tích mái thu nước mưa, m2

F=Fmái + 0,3x Ftường

Trong đó 

Fmái – Diện tích hình chiếu của mái, m2

Ftường – Diện tích tường đứng tiếp xúc với mái hoặc xây cao trên mái, m2
    K ( hệ số, lấy K= 2,0

q5 ( cường độ mưa l/s.ha tính cho địa phương có thời gian mưa 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm.

Diện tích hình chiếu của mái là F = 644,5m2

Tại Quảng ninh, Tra bảng theo TCVN lấy q5= 478,9 (l/s.ha)

Q
= [image: image18.png]644,5x478,9
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= 61,73(l/s)

Chọn ống đứng thoát nước mưa trên mái là 6 ống D110. Bố trí ống thoát nước mưa trên mái xem bản vẽ kiến trúc.

+ Đối với ống D110 lưu lượng nước mưa tính cho 1 ống đứng thoát nước mưa theo TCVN không quá 20l/s.

Khả năng thu nước của ống đứng thoát mưa là 6x20=120l/s

Như vậy khả năng thu nước của ống đứng thoát mái là 120l/s >61,73 l/s, với khả năng thu nước như trên đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu thoát nước mưa trên mái.

1.2. Nhà vệ sinh

1.2.1. Cấp nước

a/ Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cấp nước được bơm từ bể nước trong khu vực dự án lên téc trên mái tầng 2.

b/ Quy mô công trình –quy mô dùng nước

- Dự án xây dựng là tòa nhà 2 tầng với chức năng chính là nhà vệ sinh của học sinh.

 - Nước sử dụng cho công trình bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của học sinh tại đây.

- Nhu cầu nước sinh hoạt tối đa được tính theo bảng 6-4 của “Quy chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

- Nước phục vụ sinh hoạt

Qmax- ngđ  = 
[image: image19.wmf]1000

qtxN

 (m3/ng.đ)

Qmax- ngđ  : lưu lượng nước tính toán lớn nhất ngày (m3/ngđ).

qt :  Tiêu chuẩn dùng nước tính toán ngày dùng nước lớn nhất (l/ng.ngđ).

N   : số người 

Qmax- ng đ   = [image: image21.png]15x786
1000

=11,79



 (m3/ng.đ) 

Trường học(qt = 15l/người.ngđ- 786 người)

· Lưu lượng nước sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· 
[image: image22.wmf]N

q

.

2

,

0

.

a

=


· q: lưu lượng nước tính toán (l/s).

· N: Tổng số đương lượng của các dụng cụ v/sinh trong nhà hay đoạn ống tính toán.

· (: Hệ số phụ tùng chức năng của mỗi loại nhà (đối với trường học, (=1,8).

Trong công trình bao gồm các dụng cụ vệ sinh.

Bảng 1 A:

	Stt
	Dụng cụ thiết bị vệ sinh
	Đơn vị
	Số lượng
	Số đương lượng cho 1 thiết bị
	Lưu lượng nướctính toán(l/s)

	1
	Vòi xả chậu xí bệt
	Cái
	16
	0,5
	0,1

	2
	Vòi lạnh chậu rửa mặt 
	Cái
	14
	0,33
	0,07

	3
	Vòi chậu tiểu treo
	Cái
	08
	0,17
	0,035

	4
	Vòi nước inox
	Cái
	04
	1,0
	0,2


(N = (0,5 x 16)+(0,33 x 14) +(0,17 x 8) +(1,0 x 4)= 17,98



* [image: image26.png]g = 1,8x0,2xy/17,98 = 1,53(1/s)





  

Lưu lượng nước tính toán:

q =1,53 lít/s.

Sơ đồ cấp nước

1 - Bể chứa nước ngầm của dự án.

                   
2 -  Nơi đặt máy bơm 

3 - Bể nước trên mái.         

c/ Giải pháp cấp nước

Nước cấp vào công trình được lấy từ bể chứa ngầm bên ngoài và bơm qua ống vận chuyển lên bể chứa trên mái, từ bể chứa trên mái nước được dẫn xuống các khu WC của các tầng qua các trục ống đứng và qua các ống nhánh để tới các thiết bị dùng nước. Tại đầu mỗi ống nhánh cấp cho các khu wc phải lắp van quản lý hoặc van điều áp để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý và khống chế hiện tượng dư thừa áp lực ở các tầng phía dưới. 

Để tránh việc giảm lưu lượng của các đối tượng dùng nước ở tầng trên và khử áp lực dư tại các tầng dưới của các vùng, ta giảm tiết diện ống một cách hợp lý trên đường ống đứng và dùng van khoá để điều chỉnh áp lực và lưu lượng trên hệ thống mạng lưới đường ống.

Ống đứng từ máy bơm cấp lên bể mái phải là ống có khả năng chịu được áp lực lớn, tối thiểu là 6Bar.

d/ Bể nước mái
- Dung tích bể mái tính theo công thức:



WBM  =  K * (Wđh  +  Wcc)   (m3)

Trong đó:



- Wđh : Dung tích điều hòa của két nước lấy bằng 40% Qng.đ


- Wcc : Lượng nước chữa cháy trong 10 phút (không có) 

-K: Hệ số dự trữ, K=1,2



WTM  =  1,2*4,716 = 5,659 (m3).

Chọn dung tích cần thiết cho téc nước trên mái là: WBM =6,0(m3) gồm 1 téc 6m3

1.2.2. Thoát nước

* Thoát nước mưa trên mái

Nước mưa từ các sàn mái, sân tầng áp mái được thoát theo các ống đứng  xuống hệ thống rãnh thoát nước mưa xung quanh và thoát ra cống thoát nước chung, tại các đầu ống đứng thoát nước mưa mái có lắp đặt phễu thu (hoặc quả cầu) bằng gang hoặc inox có lưới chắn rác, ống thoát nước mái bằng nhựa PVC class0 loại chịu áp lực lớn hơn hoặc bằng 6 Bar.  

* Thoát nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước trong nhà được thoát theo các tuyến riêng: 

Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo các tuyến ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó thoát ra cống chung.

Nước thải của các chậu lavabô, nước rửa sàn, nước chậu, ... theo ống đứng từ các tầng trực tiếp thoát ra cống chung.

Các tuyến nhánh đặt với độ dốc i = 2% ( 3% theo hướng thoát nước.

* Thông hơi cho hệ thống

Nhiệm vụ của hệ thống thông hơi trong công trình là ổn định và cân bằng áp suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển, ngăn chặn mùi hôi thối, khí độc xâm nhập ngược lại vào khu wc.

Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức theo tuyến riêng gồm ống nhánh và ống đứng. ống đứng thông hơi nối với các ống đứng, nối với đỉnh và chân ống đứng thoát nước, ống nhánh thông hơi nối với ống thoát nước của thiết bị vệ sinh.

* Bể tự hoại

- Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải bậc 1 nó thực hiện hai chức năng lắng nước thải và lên men cặn lắng được thiết kế với thời gian lưu nước bể 24h. Dung tích bể không nhỏ hơn 2,8m3 trong đó thể tích phần lắng không nhỏ hơn 2m3 chiều sâu phần chứa nước trong bể phải lớn hơn 1,3m. Để dẫn nước vào và ra khỏi bể cần thiết phải nối bằng phụ kiện tê để đảm bảo chế độ thủy khí động học ổn định nhất tránh gây mùi và giảm thiểu nồng độ chất bẩn hữu cơ và hàm lượng cặn của nước sau khi ra khỏi bể.

Dung tích được thiết lập theo tổng lưu lượng nước thoát bẩn. 

Công thức tính dung tích(W) bể tự hoại theo kiểu lắng

                                 W = Wn + Wb(m3)

· Wn: Dung tích phần nước của bể (4m3).

· Wb:dung tích phần bùn của bể.
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a : Lượng cặn lắng trung bình của 1 người trong một ngày lấy bằng (0,7-0,8l).

T : Thời gian giữa 2 lần cặn lắng ra khỏi bể.

W1: Độ ẩm của cặn lắng tươi khi vào bể ( 0,95%).

W2: Độ ẩm của cặn lắng đã lên men, thối rữa khi ra bể ( 0,90%).

b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích của cặn lắng khi đã lên men thối rữa(0,70).

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn lắng đã lên men trong bể để tăng nhanh quá trình tự hoại(1,2).

N: Số người mà bể phục vụ.

· Với các số liệu đã có & thời gian hút cặn tính cho 12 tháng ta có
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Dung tích(Wb) bể tự hoại

                        Wb =4 + 21,168 = 25,168(m3) 

· Bể chia làm 3 ngăn : Ngăn chứa + ngăn lắng1 + ngăn lắng 2.

· Kết cấu bể bê tông cốt thép.

Chọn khối tích cần thiết của bể tự hoại là 25 m3. Bể được thiết kế có cấu tạo 3 ngăn. Hai ngăn lắng chiếm 50% (mỗi ngăn chiếm 25%), ngăn chứa chiếm 50% thể tích bể. Bể đặt ngoài móng công trình.

Sơ đồ thoát nước 

 a, Thoát nước thải đen.











































  b, Thoát nước thải xám.




*Lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· q= qc +  qdc 

        - q: lưu lượng tính toán nước thải (l/s).

· qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà(l/s) 

· qdc:  lưu lượng nước thải của dụng cụ wc có lưu lượng lớn nhất

· q= 1,53+ 1,0= 2,53 (l/s)

Toàn bộ hệ thống cấp &  thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng đai định vị, thanh treo, neo đỡ, khung đỡ hay giá kê (trong hộp kỹ thuật).

1.2.3. Hệ thống thoát nước mái
Nước mưa trên mái được thu theo hướng đánh dốc hai phía đến sênô thoát vào các ống đứng và chảy vào rãnh thoát nước dọc theo tòa nhà. Tùy theo kiến trúc của tòa nhà mà bố trí các ống thoát nước mưa sao cho vừa thoát nước hiệu quả và đảm bảo mỹ quan của toàn bộ tòa nhà.

Tính toán diện tích thu nước mái (Theo chương 11 của “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

* Lưu lượng nước tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái xác định theo công thức:

Q
= 
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(l/s)

Trong đó:



F ( diện tích mái thu nước mưa, m2

F=Fmái + 0,3x Ftường

Trong đó 

Fmái – Diện tích hình chiếu của mái, m2

Ftường – Diện tích tường đứng tiếp xúc với mái hoặc xây cao trên mái, m2
    K ( hệ số, lấy K= 2,0

q5( cường độ mưa l/s.ha tính cho địa phương có thời gian mưa 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm.

Diện tích hình chiếu của mái là F = 123,8m2

Tại Quảng ninh, Tra bảng theo TCVN lấy q5= 478,9 (l/s.ha)

Q
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= 11,86(l/s)

Chọn ống đứng thoát nước mưa trên mái là 3 ống D90. Bố trí ống thoát nước mưa trên mái xem bản vẽ kiến trúc.

+ Đối với ống D110 lưu lượng nước mưa tính cho 1 ống đứng thoát nước mưa theo TCVN không quá 15l/s.

Khả năng thu nước của ống đứng thoát mưa là 3x15=45l/s

Như vậy khả năng thu nước của ống đứng thoát mái là 45l/s >11,86 l/s, với khả năng thu nước như trên đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu thoát nước mưa trên mái.

1.3. Nhà tắm tráng

1.3.1. Cấp nước

a/ Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cấp nước được bơm từ bể nước trong khu vực dự án lên téc trên mái tầng 1.

b/ Quy mô công trình –quy mô dùng nước

- Dự án xây dựng là tòa nhà 1 tầng với chức năng chính là nhà tắm tráng của học sinh.

 - Nước sử dụng cho công trình bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của học sinh tại đây.

- Nhu cầu nước sinh hoạt tối đa được tính theo bảng 6-4 của “Quy chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

- Nước phục vụ sinh hoạt

Qmax- ngđ  = 
[image: image32.wmf]1000
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Qmax- ngđ  : lưu lượng nước tính toán lớn nhất ngày (m3/ngđ).

qt :  Tiêu chuẩn dùng nước tính toán ngày dùng nước lớn nhất (l/ng.ngđ).

N   : số người 

Qmax- ng đ   = [image: image35.png]50x70 _
1000






 (m3/ng.đ) 

Bể bơi(qt = 50l/người.ngđ- 70 người)

· Lưu lượng nước sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· 
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· q: lưu lượng nước tính toán (l/s).

· N: Tổng số đương lượng của các dụng cụ v/sinh trong nhà hay đoạn ống tính toán.

· (: Hệ số phụ tùng chức năng của mỗi loại nhà (đối với trường học, (=1,8).

Trong công trình bao gồm các dụng cụ vệ sinh.

Bảng 1 A:

	Stt
	Dụng cụ thiết bị vệ sinh
	Đơn vị
	Số lượng
	Số đương lượng cho 1 thiết bị
	Lưu lượng nướctính toán(l/s)

	1
	Vòi xả chậu xí bệt
	Cái
	02
	0,5
	0,1

	2
	Vòi tắm hương sen
	Cái
	08
	0,67
	0,14


(N = (0,5 x 2)+(0,67 x 8)= 6,36



* [image: image41.png]g = 1,8x0,2xy/6,36 = 0,91(1/s)






   

Lưu lượng nước tính toán:

q =0,91 lít/s.

Sơ đồ cấp nước

1 - Bể chứa nước ngầm của dự án.

                    
2 -  Nơi đặt máy bơm 

3 - Bể nước trên mái.         

c/ Giải pháp cấp nước

Nước cấp vào công trình được lấy từ bể chứa ngầm bên ngoài và bơm qua ống vận chuyển lên bể chứa trên mái, từ bể chứa trên mái nước được dẫn xuống khu WC của tầng qua các trục ống đứng và qua các ống nhánh để tới các thiết bị dùng nước. Tại đầu mỗi ống nhánh cấp cho các khu wc phải lắp van quản lý để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý. 

Ống đứng từ máy bơm cấp lên bể mái phải là ống có khả năng chịu được áp lực lớn, tối thiểu là 6Bar.

d/ Bể nước mái
- Dung tích bể mái tính theo công thức:



WBM  =  K * (Wđh  +  Wcc)   (m3)

Trong đó:



- Wđh : Dung tích điều hòa của két nước lấy bằng 40% Qng.đ


- Wcc : Lượng nước chữa cháy trong 10 phút (không có) 

-K: Hệ số dự trữ, K=1,2



WTM  =  1,2*1,4 = 1,68 (m3).

Chọn dung tích cần thiết cho téc nước trên mái là: WBM =2,0(m3) gồm 1 téc 2m3

1.3.2. Thoát nước

* Thoát nước mưa trên mái

Nước mưa từ các sàn mái, sân tầng áp mái được thoát theo các ống đứng  xuống hệ thống rãnh thoát nước mưa xung quanh và thoát ra cống thoát nước chung, tại các đầu ống đứng thoát nước mưa mái có lắp đặt phễu thu (hoặc quả cầu) bằng gang hoặc inox có lưới chắn rác, ống thoát nước mái bằng nhựa PVC class0 loại chịu áp lực lớn hơn hoặc bằng 6 Bar.  

* Thoát nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước trong nhà được thoát theo các tuyến riêng: 

Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo các tuyến ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó thoát ra cống chung.

Nước thải của các chậu lavabô, nước rửa sàn, nước chậu, ... theo ống đứng từ các tầng trực tiếp thoát ra cống chung.

Các tuyến nhánh đặt với độ dốc i = 2% ( 3% theo hướng thoát nước.

* Thông hơi cho hệ thống

Nhiệm vụ của hệ thống thông hơi trong công trình là ổn định và cân bằng áp suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển, ngăn chặn mùi hôi thối, khí độc xâm nhập ngược lại vào khu wc.

Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức theo tuyến riêng gồm ống nhánh và ống đứng. ống đứng thông hơi nối với các ống đứng, nối với đỉnh và chân ống đứng thoát nước, ống nhánh thông hơi nối với ống thoát nước của thiết bị vệ sinh.

* Bể tự hoại

- Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải bậc 1 nó thực hiện hai chức năng lắng nước thải và lên men cặn lắng được thiết kế với thời gian lưu nước bể 24h. Dung tích bể không nhỏ hơn 2,8m3 trong đó thể tích phần lắng không nhỏ hơn 2m3 chiều sâu phần chứa nước trong bể phải lớn hơn 1,3m. Để dẫn nước vào và ra khỏi bể cần thiết phải nối bằng phụ kiện tê để đảm bảo chế độ thủy khí động học ổn định nhất tránh gây mùi và giảm thiểu nồng độ chất bẩn hữu cơ và hàm lượng cặn của nước sau khi ra khỏi bể.

Dung tích được thiết lập theo tổng lưu lượng nước thoát bẩn. 

Công thức tính dung tích(W) bể tự hoại theo kiểu lắng

                                 W = Wn + Wb(m3)

· Wn: Dung tích phần nước của bể (1m3).

· Wb:dung tích phần bùn của bể.
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a : Lượng cặn lắng trung bình của 1 người trong một ngày lấy bằng (0,7-0,8l).

T : Thời gian giữa 2 lần cặn lắng ra khỏi bể.

W1: Độ ẩm của cặn lắng tươi khi vào bể ( 0,95%).

W2: Độ ẩm của cặn lắng đã lên men, thối rữa khi ra bể ( 0,90%).

b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích của cặn lắng khi đã lên men thối rữa(0,70).

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn lắng đã lên men trong bể để tăng nhanh quá trình tự hoại(1,2).

N: Số người mà bể phục vụ.

· Với các số liệu đã có & thời gian hút cặn tính cho 12 tháng ta có
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Dung tích(Wb) bể tự hoại

                        Wb = 1 + 5,292 = 6,292(m3) 

· Bể chia làm 3 ngăn : Ngăn chứa + ngăn lắng1 + ngăn lắng 2.

· Kết cấu bể bê tông cốt thép.

Chọn khối tích cần thiết của bể tự hoại là 6m3, chia làm 1 bể 6m3. Bể được thiết kế có cấu tạo 3 ngăn. Hai ngăn lắng chiếm 50% (mỗi ngăn chiếm 25%), ngăn chứa chiếm 50% thể tích bể. Bể đặt bên ngoài công trình.

Sơ đồ thoát nước 

 a, Thoát nước thải đen.










































  b, Thoát nước thải xám.




*Lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· q= qc +  qdc 

        - q: lưu lượng tính toán nước thải (l/s).

· qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà(l/s) 

· qdc:  lưu lượng nước thải của dụng cụ wc có lưu lượng lớn nhất

· q= 0,91+ 1,0= 1,91 (l/s)

Toàn bộ hệ thống cấp &  thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng đai định vị, thanh treo, neo đỡ, khung đỡ hay giá kê (trong hộp kỹ thuật).

1.3.3. Hệ thống thoát nước mái
Nước mưa trên mái được thu theo hướng đánh dốc hai phía đến sênô thoát vào các ống đứng và chảy vào rãnh thoát nước dọc theo tòa nhà. Tùy theo kiến trúc của tòa nhà mà bố trí các ống thoát nước mưa sao cho vừa thoát nước hiệu quả và đảm bảo mỹ quan của toàn bộ tòa nhà.

Tính toán diện tích thu nước mái (Theo chương 11 của “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

* Lưu lượng nước tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái xác định theo công thức:

Q
= 
[image: image44.wmf]10000
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Trong đó:



F ( diện tích mái thu nước mưa, m2

F=Fmái + 0,3x Ftường

Trong đó 

Fmái – Diện tích hình chiếu của mái, m2

Ftường – Diện tích tường đứng tiếp xúc với mái hoặc xây cao trên mái, m2
    K ( hệ số, lấy K= 2,0

q5( cường độ mưa l/s.ha tính cho địa phương có thời gian mưa 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm.

Diện tích hình chiếu của mái là F = 91,2m2

Tại Quảng ninh, Tra bảng theo TCVN lấy q5= 478,9 (l/s.ha)

Q
= [image: image46.png]91,2x478,9
10000



= 8,74(l/s)

Chọn ống đứng thoát nước mưa trên mái là 2 ống D90. Bố trí ống thoát nước mưa trên mái xem bản vẽ kiến trúc.

+ Đối với ống D110 lưu lượng nước mưa tính cho 1 ống đứng thoát nước mưa theo TCVN không quá 15l/s.

Khả năng thu nước của ống đứng thoát mưa là 2x15=30l/s

Như vậy khả năng thu nước của ống đứng thoát mái là 30l/s >8,79 l/s, với khả năng thu nước như trên đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu thoát nước mưa trên mái.

1.4. Xây mới bổ sung gian nhà bếp

1.4.1. Cấp nước

a/ Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cấp nước được bơm từ bể nước trong khu vực dự án lên téc trên mái tầng 1.

b/ Quy mô công trình –quy mô dùng nước

- Dự án xây dựng là tòa nhà 1 tầng với chức năng chính là bếp và nhà ăn của giáo viên và học sinh.

 - Nước sử dụng cho công trình bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của giáo viên và học sinh tại đây.

- Nhu cầu nước sinh hoạt tối đa được tính theo bảng 6-4 của “Quy chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình”.

- Nước phục vụ sinh hoạt

Qmax- ngđ  = 
[image: image47.wmf]1000
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Qmax- ngđ  : lưu lượng nước tính toán lớn nhất ngày (m3/ngđ).

qt :  Tiêu chuẩn dùng nước tính toán ngày dùng nước lớn nhất (l/ng.ngđ).

N   : số người 

Qmax- ng đ   = [image: image51.png]20x(386+(400+5)x3))
1000

=32,02






 (m3/ng.đ) 

Nhà ăn(qt = 20l/người.ngđ- 386 học sinh bán trú ăn 1 bữa, 400 học sinh và 5 giáo viên nội trú ăn 3 bữa)


· Lưu lượng nước sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· 
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· q: lưu lượng nước tính toán (l/s).

· N: Tổng số đương lượng của các dụng cụ v/sinh trong nhà hay đoạn ống tính toán.

· (: Hệ số phụ tùng chức năng của mỗi loại nhà (đối với trường học, (=1,8).

Trong công trình bao gồm các dụng cụ vệ sinh.

Bảng 1 A:

	Stt
	Dụng cụ thiết bị vệ sinh
	Đơn vị
	Số lượng
	Số đương lượng cho 1 thiết bị
	Lưu lượng nướctính toán(l/s)

	1
	Vòi chậu rửa
	Cái
	02
	1,0
	0,2


(N = 1,0 x 2= 2



* [image: image58.png]g = 1,8x0,2xvV2 = 0,51(1l/s)







    

Lưu lượng nước tính toán:

q =0,51 lít/s.

Sơ đồ cấp nước

1 - Bể chứa nước ngầm của dự án.

                    
2 -  Nơi đặt máy bơm 

 
3 - Bể nước trên mái.         

c/ Giải pháp cấp nước

Nước cấp vào công trình được lấy từ bể chứa ngầm bên ngoài và bơm qua ống vận chuyển lên bể chứa trên mái, từ bể chứa trên mái nước được dẫn xuống khu WC của tầng qua các trục ống đứng và qua các ống nhánh để tới các thiết bị dùng nước. Tại đầu mỗi ống nhánh cấp cho các khu wc phải lắp van quản lý để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý. 

Ống đứng từ máy bơm cấp lên bể mái phải là ống có khả năng chịu được áp lực lớn, tối thiểu là 6Bar.

d/ Bể nước mái
- Dùng téc nước hiện có
1.3.2. Thoát nước

* Thoát nước mưa trên mái

Nước mưa từ các sàn mái, sân tầng áp mái được thoát theo các ống đứng  xuống hệ thống rãnh thoát nước mưa xung quanh và thoát ra cống thoát nước chung, tại các đầu ống đứng thoát nước mưa mái có lắp đặt phễu thu (hoặc quả cầu) bằng gang hoặc inox có lưới chắn rác, ống thoát nước mái bằng nhựa PVC class0 loại chịu áp lực lớn hơn hoặc bằng 6 Bar.  

* Thoát nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước trong nhà được thoát theo các tuyến riêng: 

Nước thải của các chậu lavabô, nước rửa sàn, nước chậu, ... theo ống đứng từ các tầng trực tiếp thoát ra cống chung.

Các tuyến nhánh đặt với độ dốc i = 2% ( 3% theo hướng thoát nước.

* Thông hơi cho hệ thống

Nhiệm vụ của hệ thống thông hơi trong công trình là ổn định và cân bằng áp suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển, ngăn chặn mùi hôi thối, khí độc xâm nhập ngược lại vào khu wc.

Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức theo tuyến riêng gồm ống nhánh và ống đứng. ống đứng thông hơi nối với các ống đứng, nối với đỉnh và chân ống đứng thoát nước, ống nhánh thông hơi nối với ống thoát nước của thiết bị vệ sinh.

Sơ đồ thoát nước 

  a, Thoát nước thải xám.




*Lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt được tính toán xác định theo công thức:

· q= qc +  qdc 

        - q: lưu lượng tính toán nước thải (l/s).

· qc: Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà(l/s) 

· qdc:  lưu lượng nước thải của dụng cụ wc có lưu lượng lớn nhất

· q= 0,51+ 1,0= 1,51 (l/s)

Toàn bộ hệ thống cấp &  thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng đai định vị, thanh treo, neo đỡ, khung đỡ hay giá kê (trong hộp kỹ thuật).

V. PHẦN HẠ TẦNG KĨ THUẬT NGOÀI NHÀ:

1. Cấp điện ngoài nhà. 
- Cấp điện hạ áp:

Xây dựng bổ sung cấp điện hạ áp sau trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV hiện trạng riêng của trường cấp điện cho công trình xây mới, hoặc cải tạo mở rộng của trường để cấp điện sinh hoạt cho các công trình. Sử dụng cáp điện ngầm Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-0,4kv được luồn trong ống nhựa gân xoắn HDPE đi ngầm dưới đất từ vị trí đấu nối hạ áp tới tủ điện tổng trong nhà của Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị và các hạng mục phụ trợ của trường.

- Chiếu sáng:

- Đèn chiếu sáng sân, đường giao thông trong khu vực sử dụng đèn chiếu sáng bóng LED tiết kiệm điện, cấp bảo vệ IP66 … có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng đặc biệt là chịu được xâm thực của môi trường gần biển. 

- Khu dự án sẽ được chiếu sáng bởi các đèn chiếu sáng LED lắp trên cột thép, đèn pha led gắn công trình và cần đèn led gắn cột bê tông ly tâm hiện trạng kết hợp cần đèn led gắn trực tiếp công trình chiếu sáng (hiện trạng) để chiếu sáng giao thông và cảnh quan nội bộ trong khuôn viên trường. Đèn chiếu sáng sân đường được đóng ngắt bằng tủ điện chiếu sáng điều khiển tủ điều khiển tự động đóng cắt đèn theo thời gian có thể kết hợp đóng cắt cục bộ bằng tay tại tủ điện đặt tại công trình đảm bảo theo yêu cầu sử dụng .

2. Phần điện nhẹ ngoài nhà. 

- Nguồn tín hiệu thông tin liên lạc từ nhà cung cấp đưa đến tủ trung tâm đặt tại phòng máy tính và quản trị mạng để xử lý dữ liệu (hiện có của trường). Sau đó từ tủ trung tâm phân phối cấp tín hiệu đến tủ mạng quản lý riêng Nhà học bộ môn + thư viện + kho thiết bị (xây mới) thuộc dự án bằng cáp quang. Toàn bộ các lộ cáp quang cấp tín hiệu cho các khối nhà được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm chôn sâu 0,5m kết hợp đi cùng với rãnh cáp điện để giảm chi phí nhân công. 

3. Cấp nước ngoài nhà.

Công trình Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Bình Liêu xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh là công trình có chức năng chính là nơi học tập và làm việc của học sinh và giáo viên.

Do đó phương án cấp thoát nước đưa ra yêu cầu phải đảm bảo, hợp vệ sinh và mỹ quan cho toàn bộ công trình.

Quy mô dùng nước: Nước sử dụng cho công trình bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của học sinh và giáo viên tại đây.

Thiết kế hệ thống cấp nước mới lấy nước từ hệ thống cấp nước hiện có đảm bảo yêu cầu sử dụng theo quy mô công trình.

3.1. Hệ thống cấp nước tổng thể

 Nước phục vụ sinh hoạt
· Tiêu chuẩn cấp nước cho giáo viên và học sinh không ở nội trú 15l/người/ngày, số người 439 người
Qmax- sh = 6,585 (m3/ng.đ)

· Tiêu chuẩn cấp nước cho giáo viên và học sinh tại nhà ăn 20l/người/bữa, số người 386 học sinh bán trú, 400 học sinh và 5 giáo viên nội trú 


Qmax- sh = 32,02 (m3/ng.đ)

· Tiêu chuẩn cấp nước cho học sinh nội trú 75l/người/ngày, số người 400 người
Qmax- sh = 30 (m3/ng.đ)

· Tiêu chuẩn cấp nước cho giáo viên nội trú 100l/người/ngày, số người 5 người
Qmax- sh = 0,5 (m3/ng.đ)

· Nước rửa đường
· Diện tích sân đường 17650,18 m2, tiêu chuẩn rửa q=0,5l/m2.lần rửa
Qr  = 8,83 (m3/ng.đ)


· Nước tưới cây
· Diện tích cây xanh 6241,61 m2, tiêu chuẩn tưới q=4,0/m2.lần tưới cây
Qr  = 24,97(m3/ng.đ).

3.2. Phương án cấp nước 

- Do áp lực của mạng lưới không thể đáp ứng được yêu cầu về áp lực của các công trình cho nên trong khu vực dự án chọn giải pháp cấp nước qua hệ thống bơm tăng áp - téc nước mái, cụ thể như sau:

- Nước từ hệ thống cấp nước hiện có chảy vào bể chứa trong khu vực dự án. Bể chứa nước này có nhiệm vụ dự trữ nước cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt của toàn bộ dự án trong vòng 1-2 ngày.

- Từ bể chứa – nước được bơm lên các bể hoặc téc trên mái qua hệ thống bơm tăng áp. Sơ đồ hệ thống cấp nước sinh hoạt: hệ thống cấp nước hiện có -> bể nước dự trữ -> máy bơm sinh hoạt -> téc nước trên mái -> các đối tượng dùng nước. Hệ thống bơm được thiết kế đảm bảo cấp nước đầy đủ và liên tục cho nhu cầu sử dụng nước của nhà.

- Xây dựng  mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt phân phối trong khu vực, ống HDPE (50-(25

- Trên hệ thống lắp đặt van khóa để vận hành an toàn mạng đường ống cấp nước sử dụng van 1 chiều và 2 chiều với đường kính: (50-(25

* Lưu lượng máy bơm

Q = Qngmax/T

- Qngmax: Lưu lượng dùng lớn nhất trong ngày (m3/ngđ)

- T: thời gian làm việc trong 1 ngày của bơm (T=6 giờ đáp ứng nhu cầu dùng nước trong ngày)


Qb = [image: image62.png]69,105

= 11,52(m%/h) = 3,2(1/s)







* Tính áp lực cần thiết (Hctnhà)

Chiều cao hình học của nhà học bộ môn là Hhh = 7,2m, áp lực tự do của vòi phun vào bể nước mái htd = 2m, tổn thất áp lực qua đường ống dẫn nước (hd+hcb) = 38,55m, qua máy bơm hmb = 2m. Vậy áp lực của máy bơm là:


Hb = Hhh + htd + (hd + hcb) + hmb = 7,2 + 2 + 38,55 + 2 = 49,75m


Vậy chọn máy bơm có thông số: Hb = 50m,Qb = 12 m3/h

3.3. Bể nước sạch
- Dùng bể nước hiện có

4. Thoát nước thải ngoài nhà:

4.1. Hướng thoát nước thải

- Hướng thoát nước thải tuân theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Nước thải trong khu vực dự án được thu gom đưa về cống chung hiện có bên ngoài công trình.

4.2. Nguyên tắc thiết kế

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải và nước mưa riêng.

4.3. Giải pháp thiết kế

- Toàn bộ nước thải từ các bệ xí + nước thu từ các máng tiểu nam nữ của các khối nhà được thu tập trung theo mạng ống nhánh và ống chính dẫn về bể tự hoại đặt ngầm dưới công trình để xử lý theo kiểu vi sinh sau đó thoát ra cống chung.

- Tổng lưu lượng nước thải lấy bằng 100% lưu lượng nước cấp :QTH = 69,105 m3/ngđ

5/ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:

5.1. San nền

a. Các căn cứ, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế:

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được thẩm định, phê duyệt.

- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất khu vực thiết kế được cung cấp.

- TCVN 4447 : 2012 : Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9436 : 2012: Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các quy trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2023/BXD, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị TCVN – 4449

b. Giải pháp thiết kế.

- Nguyên tắc thiết kế: Cao độ thiết kế phù hợp với cao độ hiện trạng khu vực thiết kế, tránh đào đắp nhiều, tránh chênh cao lớn làm tăng chiều cao kè chắn đất.

- Căn cứ bản đồ khảo sát địa hình.

- Căn cứ bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Căn cứ cao độ hiện trạng các công trình hiện có giữ lại trong khuôn viên trường, cao độ các tuyến đường xung quanh khu đất.

- Lấy cao độ các công trình giữ lại trong khuôn viên trường và cao độ tim đường tại các cổng vào khu đất làm cost khống chế thiết kế chiều cao nền hoàn thiện khu đất như sau:

- San nền trong phạm vi ranh giới dự án đầu từ xây dựng giai đoạn này:

+ Khu vực mở rộng ranh giới phía Đông Bắc trường hiện trạng: cao độ san nền thấp nhất + 139.35, cao độ san nền cao nhất + 140.50, độ dốc i =0.50 – 5.0%, hướng dốc chính Đông Nam - Tây Bắc.

+ Khu vực nhà để xe và phần sân phía trước xây mới: cao độ san nền thấp nhất +136.80, cao độ san nền cao nhất +140.00, độ dốc i = 0.67% - 10.0%, hướng dốc Đông Bắc - Tây Nam.

+ Tuyến đường hoàn trả cho khu dân cư: Cao độ tim đường từ 137.50 – 134.90, độ dốc tim đường từ 0.67% - 7.30%.

+ Cao độ san nền thiết kế, khu vực dự án có cả đắp và đào nền trên toàn bộ diện tích. Đất đắp san nền là đất đồi, độ chặt đầm nén là K85; đắp đến đáy kết cấu sân đường; khu vực công trình không tính khối lượng đắp nền chỉ đào nền khi mặt hoàn thiện thấp hơn tự nhiên.

- Tính toán khối lượng san nền theo phương pháp chia lưới ô vuông kích thước 10x10(m):
+ Tại vị trí ranh giới phía Đông Bắc và Đông Nam từ điểm 5 của khu đất mởi rộng trường xử lý chênh cost thiết kế với cost tự nhiên bằng mái taluy đào m=1.0, mái taluy đắp m=1.5 để hạn chế khối lượng xây kè chắn đất.

+ Khối lượng đất đào khoảng 18 500.0m3.

+ Khối lượng đất đắp khoảng 4 500.0m3(chưa kể hệ số đầm, thân kè và đất đắp sau lưng kè chiếm chỗ).

+ Khối lượng đất đào taluy khoảng 800.0m3.

+ Đất đắp đầm chặt K85.

+ Tận dụng đất đào để đắp, khối lượng còn lại vận chuyển tập kết đến nơi quy định để sử dụng vào giai đoạn sau của dự án.

5.2. Giao thông.

  5.2.1. Căn cứ : 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN: 07-2023/BXD.

· TCVN 4447 : 2012 : Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

· TCVN 4201-2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.

· Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13592 : 2022 Đường đô thị - yêu cầu thiết kế.

· Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường TCVN 8859:2023

· Nền đường ô tô Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012. 

· Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2011

- Trên cơ sở bản vẽ Quy hoạch đã được phê duyệt.

5.2.2. Giải pháp thiết kế giao thông:

- Căn cứ theo bản đồ khảo sát địa hình

- Căn cứ bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng đất;

- Căn cứ bản vẽ mặt bằng san nền.

- Căn cứ vào hiện trạng giao thông trong và ngoài khu đất xây dựng.

- Căn cứ vào công năng sử dụng công trình.

- Thiết kế giao thông nội bộ, đấu nối của khu đất đấu nối với phù hợp với giao thông xung quanh.  

+ Thiết kế các mặt sân, đường dốc về hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước mưa nhanh chóng thuận tiện.

+ Mặt cắt ngang các sân đường đảm bảo lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông.

5.2.3. Kết cấu áo đường, sân trường:

- Sân đường nội bộ:

 + Sân bê tông nội bộ loại 1 kết cấu từ trên xuống gồm bê tông đá 2x4 mác 250 dày 180, lót nilon, bên dưới là đá dăm cấp phối loại 1 dày 150, đất san nền đầm chặt. 

+ Sân bê tông nội bộ loại 2 kết cấu từ trên xuống gồm bê tông đá 2x4 mác 150 dày 100, lót nilon, đất san nền đầm chặt. 

- Sân giáo dục thể chất :

+ Kết cấu bóng đá: kết cấu từ trên xuống gồm lớp cỏ nhân tạo, đá mạt  đầm chặt dày 50 trên lớp đá dăm cấp phối loại 1 đầm chặt dày 200. Trên bề mặt kẻ vạch sơn.

+ Sân bóng rổ, sân cầu lông:  Kết cấu từ trên xuống gồm Kẻ vạch rộng 50 hoàn thiện mặt sân bằng sơn tương đương Flexipave line paint (màu trắng); bê tông đá 2x4 M200 dày 180m; lót nilon 1 lớp; cấp phối đá dăm loại 1, Dmax 25 dày 150; đất san nền đầm chặt. 

- Bó vỉa bồn cây xây gạch dày 220 vữa xi măng mác 75 cao 25cm so với cốt sân hoàn thiện, lót bê tông đá 2x4 mác 150, dày 100. 

- Đường hoàn trả: bê tông đá 2x4 mác 250 dày 200, lót nilon, bên dưới là đá dăm cấp phối loại 1 dày 200, đất đắp đầm chặt K95.

6. Thoát nước mưa.

6.1. Cơ sở thiết kế.

*) Các căn cứ

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được thẩm định, phê duyệt.

- Tài liệu khảo sát địa hình khu vực được cung cấp;

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng của khu vực;

*) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành
- Tiêu chuẩn TCXDVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế

- Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam: TCVN 3089-1985: Hệ thống tài liệu thiết kế cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài Bản vẽ thi công.

- Quy chuẩn QCVN 07:2023/BXD  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”.

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 2737 :1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và các tài liệu chuyên ngành khác.

6.2. Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thoát nước trường học là hệ thống thoát nước riêng. 

- Nguyên tắc thiết kế:

+ Thiết kế tuyến đường thoát nước là ngắn nhất, giảm độ sâu chôn cống.

+ Đảm bảo thoát nước mặt tự chảy nhanh chóng, không gây ngập úng.

+ Nước mưa được xả thẳng vào nguồn gần nhất bằng cách tự chảy. Các tuyến cống có độ dốc thiết kế luôn không nhỏ hơn độ dốc nhỏ nhất cho phép và bám sát độ dốc địa hình để giảm thiểu tối đa chiều sâu đặt ống

+ Khi thoát nước mưa không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

- Căn cứ bản đồ khảo sát địa hình;

- Căn cứ bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;

- Căn cứ vào bản vẽ mặt bằng san nền.

- Căn cứ hiện trạng thoát nước trong và ngoài khuôn viên trường. 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa cho khu đất bao gồm các tuyến cống chạy dọc mép sân đường, bồn cây, xung quanh các khối nhà, thu nước từ rãnh hiện trạng, mặt sân và trên mái công trình sau đó thoát vào khu vực trũng phía Tây Bắc khu đất.

6.3. Cấu tạo hệ thống thoát nước mưa: 

- Cống chung  xây gạch vữa xi mămg M75, trong trát vữa xi măng mác 75, đáy lót bê tông đá 2x4 M150, đậy đan bê tông cốt thép hoặc composite.

VI. Phương án PCCC công trình ( xem chi tiết hồ sơ PCCC)

Tổng quan công trình

Công trình được xây dựng với qui mô 2,3 tầng & các nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép + tôn chống nóng, bậc chịu lửa II.

Nguồn nước chữa cháy lấy từ bể nước đặt bên ngoài công trình nhà có dung tích 100m3.
Tổng quan về hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển cùng các tổ chức quốc tế. Đơn vị thiết kế thảm khảo nhu cầu của chủ đầu tư, khả năng cung cấp các phương tiện kỹ thuật của các hãng tiên tiến và tài liệu kỹ thuật của các thiết bị nói trên. Trên cơ sở đó, hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho công trình sẽ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và cao hơn, tính chất hiện đại.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình bao gồm những thành phần cơ bản sau:

+ Hệ thống báo cháy tự động.

+ Hệ thống chữa cháy vách tường.

+ Trang bị các bình chữa cháy di động tại chỗ cho công trình .

+ Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn “ EXIT” và đèn chiếu sáng sự cố.

I. Căn cứ thiết kế


· Luật số: 27/2001/QH10 - Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật số: 40/2013/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của luật phòng cháy và chữa cháy đã được  Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.

· Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

· Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 01 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sử đổi do Bộ Công an ban hành.

· Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4878:1989 (ISO3941:1997) Nhóm T phân loại cháy.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1: 2000 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy phần 1: Lựa chọn và bố trí.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890-2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

II. GiẢi pháp phòng cháy chữa cháy

1. Giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải phát hiện nhanh đám cháy khi nó mới xuất hiện và chưa phát triển thành đám cháy lớn.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải có khả năng chữa cháy cho tất cả các vị trí trong công trình, có khả năng hoạt động tốt ngay cả khi đám cháy đã phát triển thành đám cháy lớn.

- Thời gian chữa cháy phải đủ lớn, ít nhất là bằng thời gian quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống phải có tính chất tự động hoặc bán tự động, sử dụng phải đơn giản. dễ bảo quản, bảo dưỡng.

1.1. Hệ thống báo cháy tự động 

· Hệ thống báo cháy tự động được thiết kế cho công trình theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5738-2021: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật, bao gồm 1 trung tâm báo cháy tự động, tủ trung tâm báo cháy tự động được đặt tại Phòng trực bảo vệ - PCCC của công trình. Các đầu báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy và nút ấn báo cháy được trang bị theo tiêu chuần đối với Trường học. 

1.2. Hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường

- Hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường được thiết kế theo TCVN 2622-1995, TCVN 3890-2009 và QCVN06: 2021/BXD đảm bảo mỗi vị trí bên trong công trình có đồng thời 2 họng nước chữa cháy (tia nước) phun tới. cuộn vòi dùng cho hệ thống chữa cháy vách tường là cuộn vòi theo TCVN có đường kính D50mm và chiều dài 20m.

1.3.Trang bị các bình chữa cháy cho công trình

- Các bình chữa cháy được trang bị trong công trình nhàở bao gồm các loại bình chữa cháy bằng bột tổng hợp loại ABC để có thể chữa được các dạng đám cháy chất rắn, chất lỏng và chất khí. Ngoài ra, trong công trình còn trang bị các bình chữa cháy bằng khí CO2, loại bình này dùng để chữa cháy mà không gây hư hại cho các loại thiết bị điện, điện tử được chữa cháy.

- Các bình chữa cháy xách tay được đặt trong các hộp để bình cứu hỏa phía dướihoặc bên cạnh các hộp họng nước chữa cháy vách tường và có thể được để ở một số vị trí bên ngoài khác để đảm bảo thuận tiện cho công tác chữa cháy khi cần thiết.

1.4. Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn “ EXIT” và đèn chiếu sáng sự cố

· Các đèn EXIT được thiết kế trong công trình để chỉ dẫn lối thoát nạn cho người trong nhà trong trường hợp khẩn cấp thoát ra bên ngoài. Các đèn này bố trí ở trên cao, các khu vực công cộng chỉ dẫn đến hành lang,cửa thoát nạn. Đối với tầng 1 thì các đèn này chỉ dẫn lối thoát ra ngoài nhà.

· Bình thường các đèn này có thể đặt ở chế độ luôn sáng hoặc không sáng, khi ngắt nguồn điện đèn sẽ sáng bằng pin (hoặc ắc quy) tích hợp bên trong. Thời gian duy trì chiếu sáng của pin (hoặc ắc quy) tối thiểu phải đạt được 2 giờ.

· Các đèn chiếu sáng sự cố được lắp đặt trong công trình để chiếu sáng trong trường hợp khẩn cấp bị ngắt nguồn điện lưới. Đèn này được bố trí để chiếu sáng trên đường thoát nạn, các vị trí gần cửa thoát nạn.

· Cường độ sáng của đèn phải đạt tối thiểu 10 LUX, thời gian duy trì của pin (hoặc ắc quy) của đèn phải được ít nhất 2 giờ.

2. Cấu trúc cụ thể của hệ thống phòng cháy chữa cháy

2.1. Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống báo cháy tự động bao gồm tủ trung tâm báo cháy, các đầu báo cháy, chuông báo cháy, nút ấn báo cháy bằng tay hoặc các module mở rộng hệ thống, giám sát cũng như điều khiển các hệ thống khác, hệ thống dây dẫn liên kết tín hiệu. Cấu trúc cụ thể của hệ thống báo cháy tự động trong công trình như sau:

2.1.1.Tủ trung tâm báo cháy tự động .

· Tủ trung tâm báo cháy tự động được đặt tại Phòng trực bảo vệ - PCCC của công trình. Tủ trung tâm được lắp đặt trên tường với độ cao phù hợp để mọi người có thể đứng ở mặt đất và điều khiển dễ dàng và vỏ tủ được nối đất bảo vệ và điện trở không được quá 4Ω (Theo điểm 2.4.1 TCVN 4756: 1989).

· Tủ trung tâm báo cháy là nơi cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ hệ thống báo cháy cũng như là nơi xử lý toàn bộ các thông tin của hệ thống báo cháy tự động.

2.1.2.Các đầu báo cháy nhiệt.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5738-2021) nhằm cung cấp khả năng phát hiện sự gia tăng nhiệt độ một cách nhanh chóng, từ đó có tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm báo cháy.

+ Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2021. 

2.1.3.Các đầu báo cháy khói quang.

Các đầu báo cháy khói quang được trang bị lắp đặt cho các khu vực cần thiết của Trường. Các đầu báo được bố trí trên trần, mái với khoảng cách theo TCVN 5738-2021. Các đầu báo cháy khói quang được thiết kế với tính năng chủ yếu phát hiện khói trắng, tuy nhiên hiện nay nhiều hãng sản xuất có công nghệ cho phép phát hiện nhiều loại khói màu khác nhau trong cùng 1 đầu báo.

2.1.4.Nút ấn báo cháy.

· Nút ấn báo cháy được trang bị trong các hộp tổ hợp chuông - đèn - nút ấn báo cháy. Các hộp tổ hợp này được đặt ở các vị trí trong nhà một cách thích hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890-2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.


Khi có cháy xảy ra, ai đó phát hiện đám cháy thì có thể chủ động nhấn nút ấn để tủ trung tâm báo động cho mọi người cùng biết là có cháy.

2.1.6.Đèn báo vị trí

·  Đèn báo vị trí được lắp đặt cùng với hộp tổ hợp báo cháy. Đèn báo vị trí sẽ cho biết vị trí của hộp tổ hợp (trong trường hợp bóng tối) để mọi người có thể nhanh chóng biết được vị trí của hộp tổ hợp. từ đó có thể nhanh chóng báo động cho nhiều người cùng biết. Đèn báo vị trí sẽ sáng suốt 24/24h.

2.1.7.Dây dẫn tín hiệu và cáp tín hiệu

Dây tín hiệu phải là loại dây có tiết diện dây dẫn phù hợp với TCVN 5738-2021, loại dây phải có tiết diện mặt cắt là 0,75mm2. Trong trường hợp dùng dây nhỏ hơn thì cho phép tết nhiều lõi nhỏ thành 1 sợi dây có tổng diện tích mặt cắt là 0,75mm2. Đối với đường cáp chính, cho phép dùng loại cáp có tiết diện sợi cáp là 0,5mm2.

Dây tín hiệu báo cháy phải được bảo vệ bởi ống bảo vệ (có thể bằng ống thép hoặc ống nhựa), kể cả trong trường hợp dây dẫn đi âm tường hoặc âm trần thì cũng cần phải được bảo vệ bởi ống bảo vệ nói trên.

2.1.8.Nguồn điện cho hệ thống báo cháy tự động

Nguồn điện cấp cho tủ trung tâm báo cháy bắt buộc phải có 2 nguồn. 1 nguồn điện 220VAC(xoay chiều) và 1 nguồn điện 24VDC(1 chiều). Nguồn 220VAC phải được cấp đến từ phía trước cầu dao tổng của tòa nhà (nguồn này tương tự như nguồn cấp cho hệ thống bơm chữa cháy). Nguồn điện 1 chiều 24VDC là nguồn lấy từ ắc quy dự phòng của tủ trung tâm báo cháy, ắc quy này phải đủ dự phòng cho tủ trung tâm báo cháy hoạt động liên tục trong 12 giờ ở chế độ thường trực và 1 giờ ở chế độ báo động.

2.1.9.Tiếp đất bảo vệ

Trong TCVN 4756-1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện” không quy định việc bắt buộc phải nối đất, nối không cho các thiết bị điện sử dụng điện áp đến 380V. Tuy nhiên, sự tiếp đất bảo vệ tủ trung tâm báo cháy và hệ thống báo cháy tự động phải tuân theo những khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.

Tại điểm 2.4.1 TCVN 4756: 1989 quy định điện trở tiếp đất bảo vệ không được vượt quá 4Ω.

2.2. Hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường 

2.2.1.Máy bơm chữa cháy chính động cơ điện

-
Máy bơm chữa cháy chính được đặt ở trạm bơm chữa cháy cạnh bể nước 250 m3.

-
Máy bơm được tính toán đủ năng lực phục vụ cấp nước chữa cháy cho các vị trí và trường hợp cháy bất lợi nhất trong công trình.

- Máy bơm chữa cháy được nối đất bảo vệ và điện trở không được quá 4Ω (Theo điểm 2.4.1 TCVN 4756: 1989). 

2.2.2.Máy bơm chữa cháy dự phòng động cơ Diesel

-
Máy bơm có thông số kỹ thuật và năng lực tương đương với máy bơm chữa cháy chính động cơ điện. Máy này dùng để chạy dự phòng trong trường hợp máy bơm chính không vận hành được.

2.2.3.Tủ điện điều khiển máy bơm động cơ điện

-
Tủ điều khiển có công tắc điều khiển bằng tay cho máy bơm chữa cháy chính.

-
Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy phải là nguồn điện ưu tiên, được đi theo lộ riêng và được đấu nối trước tủ điện tổng.

- Tủ điện điều khiển máy bơm chữa cháy cũng được nối đất bảo vệ và điện trở không được quá 4Ω (Theo điểm 2.4.1 TCVN 4756: 1989). 

- Hộp cứu hỏa là hộp để đựng các phương tiện chữa cháy, bao gồm họng nước chữa cháy vách tường và lăng phun, cuộn vòi rồng.

- Van góc chuyên dụng cho họng nước chữa cháy vách tườnglà loại van chuyên dụng, có 1 van được lắp đặt bên trong mỗi hộp cứu hỏa, khi cần dùng nước chữa cháy chỉ việc mở van này ra để lấy nước chữa cháy.

- Cuộn vòi mềm chữa cháy
-
Đây là cuộn vòi tiêu chuẩn có đường kính D50 có chiều dài là 20m. Các cuộn vòi chữa cháy được gập đôi và cuộn tròn theo đúng quy định thao tác của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Có 01 cuộn vòi chữa cháy như trên được đặt trong mỗi hộp cứu hỏa.

2.2.11. Đường ống dẫn nước chữa cháy

-
Đường ống có đường kính từ D100 trở xuống là loại ống thép tráng kẽm theo tiêu chuẩn BS1378-1985 hạng A1.

-
Các đoạn ống được lắp trên trần của tầng được định vị chắc chắn bằng các giá treo. Khoảng cách giữa các giá treo đường ống được xác định theo qui định.

-
Tất cả các đoạn ống lắp đặt lộ ra bên ngoài đều phải được sơn màu đỏ để phân biệt với hệ thống ống khác trong công trình.

2.3.Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn “EXIT” và đèn chiếu sáng sự cố

+ Auto mát tổng

-
Auto mát tổng được lắp đặt ở phòng trực - PCCC của công trình. Thiết bị này kiểm soát toàn bộ nguồn điện của hệ thống.

+ Đèn chiếu sáng sự cố

-
Đèn chiếu sáng sự cố được lắp đặt ở gần cửa thoát nạn, trên hành lang, cầu thang thoát nạn của nhà.

-
Các đèn này sẽ sáng lên khi nguồn điện chính trong công trình bị mất. Thời gian chiếu sáng tối thiểu phải được 120 phút với cường độ sáng đạt 10 LUX.

+ Đèn chỉ lối thoát nạn (EXIT)

-
Các đèn này được lắp đặt trên cao, sáng liên tục để chỉ dẫn mọi người đến lối thoát gần nhất. Các đèn này có thể có mũi tên chỉ hướng thoát nạn hoặc không có.

- Thời gian hoạt động của các đèn này kể từ khi mất điện phải đạt tối thiểu 2 giờ.

2.4.Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ trong công trình

+ Bình chữa cháy xách tay bằng bột tổng hợp ABC loại 4 kg và Bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2 loại 3kg. 
Các bình chữa cháy loại này được lắp đặt trong các giá để bình. Bên trong mỗi giá có 2 bình ABC loại 4 kg và 1 bình khí CO2 loại 3kg.

2.5. Tính toán thông số kỹ thuật của máy bơm cấp nước chữa cháy

+ Tính toán lưu lượng của hệ thống.

Lưu lượng của hệ thống, cụ thể như bảng dưới đây:

	Stt
	Tên hệ thống chữa cháy
	Lưu lượng yêu câu (Q)
	Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Chữa cháy họng nước trong nhà
	5,0(l/s)
	TCVN 2622-1995; QCVN06:2020/BXD

	2
	Chữa cháy ngoài nhà
	25(l/s)
	TCVN 2622-1995; QCVN06:2020/BXD
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